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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
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	Cao đẳng
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	ĐH
	
	Đại học

	GD&ĐT
	
	Giáo dục và Đào tạo

	GV 
	
	Giảng viên 

	HSSV
	
	Học sinh sinh viên 

	KTX
	
	Ký túc xá

	QLGD
	
	Quản lý giáo dục 

	QLHSSV
	
	Quản lý Học sinh sinh viên 

	QLNT
	
	Quản lý nhà trường

	SV
	
	Sinh viên

	TCCN
	
	Trung cấp chuyên nghiệp

	TCVN
	
	Tiêu chuẩn Việt Nam

	TDTT
	
	Thể dục -Thể thao

	TN 
	
	Thanh niên

	Tp. HCM
	
	Thành phố Hồ Chí Minh

	VH-VN
	
	Văn hóa -Văn nghệ


MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Đất nước đang trên đường phát triển và hội nhập toàn cầu. Điều đó tạo cho chúng ta những thời cơ mới nhưng cũng phải đối mặt với không ít thử thách và chông gai, đòi hỏi chúng ta cần phải có một đội ngũ tri thức trẻ với kiến thức sâu rộng đáp ứng yêu cầu cao của xã hội.

Tuy nhiên, để tạo ra một đội ngũ tri thức như thế thì nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho chúng ta là phải kịp thời đổi mới giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đổi mới giáo dục đại học. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học là đổi mới công tác SV nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục và đào tạo con người phát triển toàn diện, có đạo đức; tri thức; sức khỏe đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, mỗi năm tỷ lệ SV tuyển mới vào các trường ĐH, CĐ tăng từ 5% - 8% do đó nhu cầu về chỗ ở của SV ngày một nhiều, đa số các SV ngoại tỉnh đều mong muốn được ở trong các KTX để việc học tập, sinh hoạt thuận lợi hơn, an ninh trật tự được đảm bảo hơn….Nhưng hiện nay hầu hết các trường ĐH, CĐ đều chưa đáp ứng được nhu cầu chính đáng nói trên của  SV. Vì vậy, đại đa số  SV buộc phải ở trọ xung quanh khu vực trường mà họ đang theo học, ở đó điều kiện sinh hoạt phần lớn thiếu tiện nghi và an ninh trật tự thường không đảm bảo. Việc quản lý những SV ở trọ dường như nằm ngoài trách nhiệm của địa phương. SV chuyển đến, chuyển đi không ai quản lý, bản thân chủ nhà trọ chỉ biết cho thuê, không thuê nữa thì thôi. 

Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM có tỷ lệ SV ngoại tỉnh chiếm hơn 70% nhưng hiện nay vẫn chưa có KTX. Đây là con số khá lớn, cư trú phân tán trên một địa bàn rộng mà lực lượng cán bộ chuyên trách về quản lý SV của trường còn mỏng cho nên việc quản lý SV ngoại trú gần như nằm ngoài tầm của nhà trường. SV ngoại trú hay di dời, thay đổi chỗ ở, có SV mỗi năm thay đổi đến 2, 3 lần làm cho công tác theo dõi, quản lý SV ngoại trú vốn đã khó lại càng khó khăn phức tạp hơn. Trường đã chủ động phối hợp với địa phương, nắm bắt tình hình công tác quản lý SV thuê trọ tại các địa bàn trọng điểm để đưa ra những biện pháp phù hợp. Tuy nhiên, công tác SV ngoại trú vẫn là một trong những lĩnh vực tồn tại nhiều bất cập, hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đào tạo của nhà trường. 

Từ những lý do trên chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng công tác sinh viên ngoại trú trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh  ”. 

2. Mục đích nghiên cứu

Đề xuất một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác SV ngoại trú tại Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM.

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Quản lý công tác SV ngoại trú các trường CĐ, ĐH.

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Giải pháp quản lý nâng cao chất lượng công tác SV ngoại trú trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM.

4. Giả thuyết khoa học 

Nếu xác định và thực hiện được các giải pháp quản lý mang tính khoa học, khả thi thì có thể nâng cao chất lượng công tác SV ngoại trú trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM. 
5. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu

5.1. Nhiệm vụ nghiên cứu

-  Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý công tác SV ngoại trú các trường CĐ, ĐH. 


- Nghiên cứu thực trạng quản lý công tác SV ngoại trú tại Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM. 

-  Đề xuất và thăm dò tính cần thiết, khả thi của các giải pháp quản lý nâng cao chất lượng công tác SV ngoại trú trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM.

5.2.  Phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng khảo sát: SV ngoại trú khoá 2009 Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM.

- Thời gian khảo sát: Từ 2010 đến 2011.

- Thời gian áp dụng các giải pháp quản lý được đề xuất: từ 2012 đến 2015.

6. Phương pháp nghiên cứu 

6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 

Luận văn sử dụng phương pháp phân tích - tổng hợp; phân loại - hệ thống hóa và cụ thể hóa các tài liệu lý luận liên quan đến đề tài.
6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 
Luận văn sử dụng phương pháp quan sát; phỏng vấn; điều tra bằng bảng hỏi; tổng kết kinh nghiệm giáo dục...nhằm thực hiện nhiệm vụ thứ 2 và 3 của đề tài.
6.3. Phương pháp thống kê toán học: để xử lý số liệu thu được.
7. Đóng góp mới của đề tài

7.1. Về mặt lý luận

Góp phần hệ thống hóa lý luận về quản lý công tác SV nói chung và công tác SV ngoại trú nói riêng ở các trường CĐ, ĐH.


7.2. Về mặt thực tiễn  

Xác định và đánh giá tương đối chính xác thực trạng quản lý công tác SV ngoại trú tại trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM.


Đề xuất được một số giải pháp quản lý công tác SV ngoại trú, áp dụng vào trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác SV ngoại trú và hiệu quả giáo dục đào tạo của nhà trường.

8. Cấu trúc của luận văn  

Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được chia thành 3 chương:

-   Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài.

-  Chương 2: Thực trạng quản lý công tác SV ngoại trú trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM.

-  Chương 3: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng công tác SV ngoại trú trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM.
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÝ

CÔNG TÁC SINH VIÊN NGOẠI TRÚ 

1.1. Sơ lược về lịch sử nghiên cứu vấn đề

Ngay từ thời Trung hoa cổ đại, Khổng Tử (551-479 Tr.CN) đã rất quan tâm và coi trọng giáo dục. Khổng Tử khẳng định: giáo dục rất cần thiết cho mọi người. Ông cho rằng “Phàm đã là hiền nhân quân tử thì phải học đạo làm người nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”.

Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, là nền tảng cho sự phát triển khoa học kỹ thuật, đem lại sự thịnh vượng cho nền kinh tế quốc dân.


Cũng như mọi hoạt động khác của xã hội loài người, sự ra đời của hoạt động giáo dục gắn liền với sự ra đời của hoạt động QLGD và từ đó cũng xuất hiện khoa học về QLGD.  

Nhận thức rõ vai trò to lớn của giáo dục trong sự nghiệp phát triển của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. Các nhà khoa học trong và ngoài nước đã bỏ nhiều công sức nghiên cứu vấn đề quản lý nói chung và QLGD nói riêng. Có thể nói đến một số công trình nghiên cứu như:

* Rađacốp Mikhain (1984), Cơ sở lý luận khoa học quản lý giáo dục, Trường Cán bộ quản lý Giáo dục & Đào tạo Trung ương 1. 

* Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề về giáo dục và quản lý giáo dục, Nhà xuất bản Giáo dục Trung ương 1. 

* Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm cơ bản về lý luận quản lý, Trường Cán bộ quản lý Giáo dục & Đào tạo Trung ương 1.

* Thái Văn Thành (2007), Quản lý giáo dục và quản lý nhà trường, Nhà xuất bản Đại học Huế. 
Một trong những đối tượng quan trọng trong QLGD là quản lý người học. Trước đây, do phần lớn SV học tại các trường ĐH, CĐ đều được bố trí ở trong KTX nên những nghiên cứu về quản lý SV ngoại trú hầu như không được đề cập đến, có chăng cũng chỉ là những nghiên cứu liên quan đến việc tổ chức giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các bậc học khác nhau.

Trong những năm gần đây các trường ĐH, CĐ không ngừng mở rộng quy mô đào tạo. Tuy nhiên do điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn nên hầu như các trường ĐH, CĐ đều chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của SV là được sinh hoạt trong các khu KTX. Vì vậy, đa số SV buộc phải ở ngoại trú tại gia đình và tại các nhà trọ. Môi trường sống phức tạp đã làm cho tình hình SV ngoại trú có nhiều vấn đề nổi cộm.

Ngày 22/10/2002 Bộ GD&ĐT đã ban hành Quy chế công tác HSSV ngoại trú trong các trường ĐH, CĐ, TCCN hệ chính quy theo Quyết định số 43/2002/QĐ-BGDĐT. Đây thực sự là một bước đột phá trong việc tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý SV ngoại trú và cũng là cái mốc đưa việc quản lý SV ngoại trú thành một vấn đề cần phải nghiên cứu.

Xung quanh vấn đề “quản lý SV” đã có một vài tác giả chọn làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ chuyên ngành QLGD, như:

* Hà Ngọc Hòa “Những biện pháp quản lý sinh viên ngoại trú của Trường Đại học Hồng Đức trên địa bàn thành phố Thanh Hóa”; 

* Trần Thị Thúy Ngân “Biện pháp quản lý sinh viên ngoại trú của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội”;

*  Vũ Thị Việt Thái “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý học sinh sinh viên ngoại trú trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh”

Khi đề cập đến công tác quản lý SV ngoại trú, nhiều tác giả cho thấy rằng  trước đây do số lượng SV ngoại trú ở các trường ĐH, CĐ không nhiều, mặt khác SV chưa bị mặt trái của cơ chế thị trường ảnh hưởng và tác động như vài năm gần đây. Đồng thời việc quản lý SV ngoại trú luôn là vấn đề gây nhiều bức xúc, lo lắng và quan tâm của nhà trường, gia đình, xã hội  trong khi vẫn chưa có nhiều giải pháp hữu hiệu để quản lý SV ngoại trú. 

Tuy nhiên, còn thiếu vắng những nghiên cứu toàn diện đến công tác quản lý SV ngoại trú ở các trường Cao đẳng Kỹ thuật. 

1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài 

1.2.1. Quản lý; Quản lý giáo dục; Quản lý nhà trường

1.2.1.1. Quản lý

Hoạt động quản lý xuất hiện từ rất sớm như một yếu tố cần thiết để phối hợp những nỗ lực cá nhân hướng tới những mục tiêu chung và nó tồn tại, phát triển cho đến ngày nay.

Nói đến hoạt động quản lý, người ta thường nhắc đến ý tưởng sâu sắc của C. Mác: “Tất cả mọi lao động xã hội trực tiếp hay lao động chung nào tiến hành trên quy mô tương đối lớn, thì ít nhiều cũng cần đến một sự chỉ đạo, để điều hòa hoạt động của cá nhân và thực hiện những chức năng chung phát sinh từ sự vận động của những khí quan độc lập của nó. Một người độc tấu vĩ cầm tự mình điều khiển lấy mình, còn một dàn nhạc thì cần phải có nhạc trưởng.” [5,tr. 480]

Khái niệm quản lý được định nghĩa khác nhau dựa trên cơ sở những cách tiếp cận khác nhau.

- Theo F.W.Taylor, nhà thực hành quản lý lao động thì quản lý là nghệ thuật biết rõ ràng, chính xác cái gì cần làm và làm cái đó bằng phương pháp tốt nhất và rẻ nhất”.

- Theo H.Fayol, nhà lý luận quản lý kinh tế  thì quản lý là đưa xí nghiệp tới đích, cố gắng sử dụng tốt nhất các nguồn lực (nhân lực, tài lực và vật lực) của nó”.

- Theo A.I.Berg, nhà điều khiển học thì quản lý là quá trình chuyển một hệ động lực phức tạp từ trạng thái này sang trạng thái khác nhờ sự tác động vào các phần tử biến thiên của nó”.

Nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam, xuất phát từ các góc độ khác nhau cũng đã đưa ra những khái niệm quản lý như:

- Đặng Vũ Hoạt và Hà Thế Ngữ cho rằng quản lý là một quá trình có định hướng, lá quá trình tác động đến hệ thống nhằm đạt được các mục tiêu nhất định. Những mục tiêu này đặc trưng cho trạng thái mới của hệ thống mà người quản lý mong muốn. 
- Đặng Quốc Bảo cho rằng hoạt động quản lý bắt nguồn từ sự phân công, sự hợp tác lao động. Chính sự phân công, hợp tác lao động nhằm đến hiệu quả nhiều hơn, năng suất cao hơn trong việc đòi hỏi phải có sự chỉ huy phối hợp, điều hành, kiểm tra, chỉnh lý ... phải có người đứng đầu. Đây là hoạt động để người thủ trưởng phối hợp nổ lực của các thành viên trong nhóm, trong cộng đồng, trong tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Nhìn chung, các tác giả thống nhất rằng: Quản lý là sự tác động có ý thức của chủ thể quản lý để chỉ huy, điều khiển hướng dẫn các quá trình xã hội, hành vi và hoạt động của con người nhằm đạt tới mục đích, đúng với ý chí nhà quản lý, phù hợp với quy luật khách quan.

* Các chức năng quản lý.


Các công trình nghiên cứu khoa học về quản lý (kể cả trong và ngoài nước) tuy có nhiều ý kiến chưa hoàn toàn thống nhất về chức năng quản lý, song về cơ bản đã thống nhất quản lý có 4 chức năng chính là: lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra đánh giá (kế - tổ - đạo – kiểm).


- Chức năng kế hoạch:


Là quá trình xác định các mục tiêu phát triển giáo dục và quy định những biện pháp tốt nhất để thực hiện mục tiêu. Khi tiến hành chức năng kế hoạch, người quản lý cần hoàn thành được 2 nhiệm vụ là xác định đúng những mục tiêu cần để phát triển giáo dục và quy định những biện pháp có tính khả thi (phù hợp với quan điểm, đường lối theo từng giai đoạn phát triển của đất nước). Trong quá trình quản lý, đây là chức năng đầu tiên, nó có vai trò định hướng cho toàn bộ các hoạt động, là cơ sở để huy động tối đa các nguồn lực cho việc thực hiện các mục tiêu và là căn cứ cho việc kiểm tra, đánh giá  quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ. 


- Chức năng tổ chức: 

Là quá trình phân phối và sắp xếp nguồn nhân lực theo những cách thức nhất định để đảm bảo việc thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra. Chức năng tổ chức là chức năng thứ hai trong quá trình quản lý, nó có vai trò hiện thực hóa các mục tiêu của tổ chức và đặc biệt là chức năng tổ chức có khả năng tạo ra sức mạnh mới của tổ chức. 


- Chức năng chỉ đạo: 

Là quá trình tác động ảnh hưởng tới hành vi thái độ của những người khác nhằm đạt tới các mục tiêu với chất lượng cao. Chức năng chỉ đạo là chức năng thứ ba trong quá trình quản lý, nó có vai trò cùng với chức năng tổ chức để hiện thực hóa các mục tiêu. Chức năng chỉ đạo được xác định từ việc điều hành và hướng dẫn các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu có chất lượng và hiệu quả. 


- Chức năng kiểm tra: 

Là quá trình đánh giá và điều chỉnh nhằm đảm bảo cho các hoạt động đạt tới mục tiêu của tổ chức. Đây là chức năng cuối cùng của một quá trình quản lý, có vai trò giúp cho chủ thể quản lý biết được mọi người thực hiện các nhiệm vụ ở mức độ như thế nào, đồng thời cũng biết được những quyết định quản lý ban hành có phù hợp với thực tế hay không, trên cơ sở đó điều chỉnh các hoạt động, giúp đỡ hay thúc đẩy các cá nhân, tập thể đạt được các mục tiêu đề ra. 


Các chức năng cơ bản của quản lý tạo thành một hệ thống thống nhất, không được coi nhẹ một chức năng nào.

1.2.1.2. Quản lý giáo dục


Cũng như quản lý xã hội nói chung, QLGD là hoạt động có ý thức của con người nhằm đeo đuổi những mục đích của mình. Chỉ có con người mới có khả năng khách thể hóa mục đích, nghĩa là thể hiện cái nguyên mẫu lý tưởng của tương lai được biểu hiện trong mục đích đang ở trạng thái tiềm ẩn sang trạng thái hiện thực. Như đã biết, mục đích của giáo dục cũng chính là mục đích của quản lý (tuy nó không phải là mục đích duy nhất của mục đích quản lý giáo dục). Đây là mục đích có tính khách quan. Nhà quản lý, cùng với đông đảo đội ngũ giáo viên, học sinh, các lực lượng xã hội... bằng hành động của mình hiện thực hóa mục đích đó trong hiện thực.


Về thuật ngữ “quản lý giáo dục” cũng có nhiều quan niệm khác nhau.  QLGD cấp vĩ mô là quản lý một nền/hệ thống giáo dục; còn QLGD cấp vi mô xem như quản lý trường học/tổ chức giáo dục cơ sở.


Đối với cấp vĩ mô:

- QLGD được hiểu là những tác động tự giác (có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống, hợp quy luật) của chủ thể quản lý đến tất cả các mắc xích của hệ thống (từ cấp cao nhất đến các cơ sở giáo dục là nhà trường) nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu phát triển giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ theo yêu cầu xã hội [10; tr. 14]. Hoặc:


- QLGD là sự tác động liên tục, có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý lên hệ thống giáo dục nhằm tạo ra tính vượt trội/tính trồi của hệ thống; sử dụng một cách tối ưu các tiềm năng, các cơ hội của hệ thống nhằm đưa hệ thống đến mục tiêu một cách tốt nhất trong điều kiện bảo đảm sự cân bằng với môi trường bên ngoài luôn luôn biến động [9; tr. 241].


- Cũng có thể định nghĩa QLGD là hoạt động tự giác của chủ thể quản lý nhằm huy động, tổ chức, điều phối, điều chỉnh, giám sát... một cách có hiệu quả các nguồn lực giáo dục (nhân lực, vật lực, tài lực) phục vụ cho mục tiêu phát triển giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội [9; tr. 241].


Có thể thấy các định nghĩa trên không mâu thuẩn nhau, ngược lại bổ sung cho nhau: nếu định nghĩa thứ nhất và thứ hai đòi hỏi tính định hướng, tính đồng bộ, toàn diện đối với những tác động quản lý thì định nghĩa thứ ba đòi hỏi tính cụ thể của những tác động quản lý vào các đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu quản lý.


Đối với cấp vi mô:

Trong phạm vi nhà trường, hoạt động quản lý bao gồm nhiều loại như quản lý các hoạt động giáo dục: hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục (theo nghĩa hẹp), hoạt động xã hội, hoạt động văn thể, hoạt động lao động, hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục hướng nghiệp...; quản lý các đối tượng khác nhau: quản lý giáo viên, học sinh, quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất...; quản lý nhiều khách thể khác nhau: quản lý thực hiện xã hội hóa giáo dục, điều tiết và điều chỉnh ảnh hưởng từ bên ngoài nhà trường, tham mưu với Hội phụ huynh học sinh ...


Nói một cách khái quát QLGD là một hiện tượng xã hội, đồng thời là một dạng lao động đặc biệt mà những nét đặc trưng của nó là tính tích cực sáng tạo, năng lực vận dụng những tri thức đã có để đạt mục đích đặt ra, có kết quả là sự cải tiến hiện thực. Do đó, chủ thể quản lý phải biết sử dụng không chỉ những chuẩn mực pháp quyền mà còn sử dụng cả những chuẩn mực đạo đức, xã hội, tâm lý ... nhằm đảm bảo sự thống nhất và những mối quan hệ trong quá trình quản lý.

1.2.1.3. Quản lý nhà trường


Trên bình diện vi mô, quản lý giáo dục trong phạm vi nhà trường có thể xem là đồng nghĩa với quản lý nhà trường. Trường học là tổ chức giáo dục, là một đơn vị cấu trúc cơ sở của hệ thống giáo dục quốc dân. Do đó, xét về bản chất, trường học là tổ chức mang tính nhà nước – xã hội – sư phạm thể hiện bản chất giai cấp, bản chất xã hội và bản chất sư phạm. Cho nên, một cách khác, có thể hiểu:


- QLNT là quản lý hệ thống xã hội sư phạm chuyên biệt, hệ thống này đòi hỏi những tác động có ý thức, có kế hoạch và hướng đích của chủ thể quản lý lên tất cả các mặt của đời sống nhà trường để đảm bảo sự vận hành tối ưu xã hội – kinh tế và tổ chức sư phạm của quá trình dạy học và giáo dục thế hệ đang lớn lên.


Mặt khác, QLNT về bản chất là quản lý con người. Điều đó tạo cho các chủ thể (người dạy và người học) trong nhà trường một sự liên kết chặt chẽ không những chỉ bởi cơ chế hoạt động theo những quy luật khách quan của một tổ chức xả hội – nhà trường, mà còn bởi hoạt động chủ quan, hoạt động quản lý của chính bản thân giáo viên và học sinh. Trong nhà trường, giáo viên và học sinh vừa là đối tượng, vừa là chủ thể quản lý. Với tư cách là đối tượng quản lý, họ chịu sự tác động của chủ thể quản lý (hiệu trưởng), với tư cách là chủ thể quản lý, họ là người tham gia chủ động, tích cực vào hoạt động quản lý chung và biến nhà trường thành hệ tự quản lý. Cho nên, QLNT không chỉ là trách nhiệm riêng của người hiệu trưởng, mà là trách nhiệm chung của tất cả các thành viên trong nhà trường.


Như vậy, QLNT còn được gọi là tập hợp những tác động tối ưu của chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên, học sinh và cán bộ công nhân viên khác trong nhà trường nhằm thực hiện có chất lượng mục tiêu và kế hoạch đào tạo, đưa nhà trường tiến lên trạng thái mới.

1.2.2. Công tác sinh viên; Công tác sinh viên ngoại trú

1.2.2.1. Công tác sinh viên

Công tác SV là một trong những công tác trọng tâm của Hiệu trưởng Nhà trường, nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

a) Yêu cầu của công tác sinh viên:

- SV là nhân vật trung tâm trong Nhà trường, được Nhà trường bảo đảm điều kiện thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.

- Công tác SV phải thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ GD&ĐT.

- Công tác SV phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, dân chủ trong các khâu có liên quan đến SV.

b) Nội dung công tác sinh viên:
b.1) Công tác tổ chức hành chính:
- Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ GD&ĐT và Nhà trường, sắp xếp bố trí vào các lớp; chỉ định Ban cán sự lớp lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khoá học; làm thẻ cho SV.

- Tổ chức tiếp nhận SV vào ở nội trú.

- Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của SV.

- Tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho SV.

- Giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho SV.

b.2) Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên:
- Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của SV; phân loại, xếp loại SV cuối mỗi học kỳ, năm học, khoá học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân SV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với SV vi phạm quy chế, nội quy.

- Tổ chức “Tuần Sinh hoạt Công dân – SV” vào đầu khoá, đầu năm và cuối khóa học.

- Tổ chức cho SV tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi SV giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

- Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho SV; tổ chức cho SV tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác; tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng Nhà trường với SV.

- Theo dõi công tác phát triển Đảng trong SV; tạo điều kiện thuận lợi cho SV tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường; phối hợp với Đoàn TNCSHCM, Hội SV và các tổ chức chính trị – xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của SV, tạo điều kiện cho SV có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

- Tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho SV. 

b.3) Công tác y tế, thể thao: 
- Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khoẻ cho SV khi vào nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch, bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho SV trong thời gian học tập theo quy định; xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập.

- Tạo điều kiện cơ sở vật chất cho SV luyện tập thể dục, thể thao; tổ chức cho SV tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.

- Tổ chức nhà ăn tập thể cho SV bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
b.4) Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên:
- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với SV về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến SV.

- Tạo điều kiện giúp đỡ SV tàn tật, khuyết tật, diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.

b.5) Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội: 
- Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có SV ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho SV; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến SV.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến SV; hướng dẫn SV chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế.

- Tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho SV.

b.6) Thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú:
Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý SV nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ GDĐT. 

1.2.2.2. Công tác sinh viên ngoại trú

Theo Điều 7, Điều 8 của Chương 3 – Quy chế công tác HSSV ngoại trú do Bộ GD&ĐT ban hành tháng 10 năm 2009, thì công tác SV ngoại trú của nhà trường bao gồm các nội dung sau:

-  Phổ biến các quy định của Bộ GD&ĐT, nhà trường về công tác ngoại trú của SV, hướng dẫn và tư vấn thủ tục đăng ký tạm trú ngay từ khi nhập học.

-  Lập kế hoạch hằng năm để thực hiện công tác quản lý SV ngoại trú đáp ứng yêu cầu, mục tiêu chung của công tác SV. Kế hoạch công tác hằng năm của nhà trường cần đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Cần có sự phân công nhiệm vụ và chức năng cụ thể của Ban Giám Hiệu đối với các đơn vị trong trường liên quan đến công tác SV như: Phòng công tác HSSV, các Khoa, Đoàn TN, Hội SV…để có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các đơn vị.

  
+ Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với chính quyền địa phương trong việc nắm bắt tình hình và quản lý nếp sống sinh hoạt và học tập của SV ngoại trú.

+   Lập sổ SV ngoại trú, cập nhật đầy đủ, kịp thời việc thay đổi nơi cư trú của SV ngoại trú

+  Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an, các ngành có liên quan để tổ chức hội nghị giao ban hằng năm giữa nhà trường với chính quyền địa phương về tình hình SV ngoại trú, kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến SV ngoại trú.

-  Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản  Hồ Chí Minh, Hội SV Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan để tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ, tổ chức thực hiện công tác ngoại trú của SV.

Căn cứ vào nội dung hướng dẫn công tác quản lý SV ngoại trú của Bộ GD&ĐT, mỗi trường ĐH, CĐ cần xây dựng quy chế quản lý SV ngoại trú cụ thể sao cho phú hợp gắn với đặc điểm và điểu kiện thực tế tại trường mình.

1.2.3. Quản lý công tác sinh viên ngoại trú

Quản lý công tác SV ngoại trú chính là sự tác động có ý thức của chủ thể quản lý như đề ra các nội dung, cách thức, cách giải quyết vấn đề SV ngoại trú; cùng với các lực lượng ngoài nhà trường có liên quan đến SV ngoại trú nhằm quản lý, hỗ trợ SV ngoại trú có môi trường ăn, ở, sinh hoạt lành mạnh, học tập và rèn luyện tốt, đồng thời tạo điều kiện cho SV tham gia và phát huy được năng lực của mình trong việc xây dựng đời sống văn hóa, nề nếp, kỷ cương, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở nơi cư trú. 

Chủ thể chính thức thực hiện quản lý công tác SV ngoại trú là nhà trường: chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, phối hợp với địa phương thực hiện các giải pháp quản lý do mình hoạch định đối với đối tượng chịu sự quản lý là SV ngoại trú theo yêu cầu của công tác SV ngoại trú.

Nội dung quản lý công tác SV ngoại trú có thể là:

-  Theo nội dung của công tác SV ngoại trú: phổ biến các quy định của bộ GD&ĐT, nhà trường về công tác ngoại trú của SV, hướng dẫn và tư vấn thủ tục đăng ký tạm trú ngay từ khi nhập học. Lập kế hoạch hằng năm để thực hiện công tác quản lý SV ngoại trú đáp ứng yêu cầu, mục tiêu chung của công tác SV.

- Theo chức năng quản lý: đó là lập kế hoạch; tổ chức thực hiện kế hoạch; chỉ đạo; kiểm tra, đánh giá công tác SV ngoại trú.
- Theo các chủ thể tham gia quản lý công tác SV ngoại trú: Ban Giám Hiệu quản lý; phòng QLHSSV quản lý; các khoa quản lý.
Trong luận văn này chúng tôi sử dụng cách tiếp cận theo chức năng quản lý. 

1.2.4. Chất lượng công tác sinh viên ngoại trú

Theo Triết học: Chất lượng là một phạm trù triết học biểu thị những thuộc tính bản chất của sự vật, chỉ rõ nó là cái gì ? tính ổn định tương đối của sự vật phân biệt nó với sự vật khác. Chất lượng là thuộc tính khách quan của sự vật. Chất lượng biểu hiện ra bên ngoài qua các thuộc tính. Nó là cái liên kết các thuộc tính của sự vật lại làm một, sự gắn bó với sự vật như một tổng thể, bao quát toàn bộ sự vật và không tách khỏi sự vật.

Theo Đại từ điển Tiếng Việt: Chất lượng là cái làm nên phẩm chất, giá trị của con người, sự vật [21;tr.331]

Theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN ISO 8402): Chất lượng là tập hợp những đặc tính của một thực thể (đối tượng) tạo cho thực thể (đối tượng) đó có khả năng thỏa mãn nhu cầu đã nêu ra hoặc tiềm ẩn.
Chất lượng công tác SV ngoại trú chính là chất lượng quản lý nhằm hỗ trợ cho SV ngoại trú có môi trường ăn, ở, sinh hoạt lành mạnh, học tập và rèn luyện tốt, đồng thời tạo điều kiện cho SV tham gia và phát huy được năng lực của mình trong việc xây dựng đời sống văn hóa, nề nếp, kỷ cương, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở nơi cư trú. 

1.3. Công tác sinh viên ngoại trú các trường Cao đẳng, Đại học

1.3.1. Những yêu cầu đối với công tác sinh viên ngoại trú

- Thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định của chính quyền địa phương.

- Nắm được tình hình SV, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến SV ngoại trú.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường với địa phương, gia đình SV ngoại trú.

- Hỗ trợ, giúp đỡ SV ngoại trú đảm bảo an toàn, trật tự, văn hóa nơi cư trú.

1.3.2. Mục đích công tác sinh viên ngoại trú


Tạo cơ sở pháp lý để nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý và hỗ trợ cho SV ngoại trú có môi trường ăn, ở, sinh hoạt lành mạnh, học tập và rèn luyện tốt, đồng thời tạo điều kiện cho SV tham gia và phát huy được năng lực của mình trong việc xây dựng đời sống văn hóa, nề nếp, kỷ cương, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở nơi cư trú. 

1.3.3. Tổ chức công tác sinh viên ngoại trú

1.3.3.1. Phổ biến và hướng dẫn sinh viên đăng ký ở ngoại trú


- Đầu năm học, Phòng QLHSSV phổ biến quy định về công tác ngoại trú đối với SV theo Thông tư số 27/2009/TT-BGD&ĐT; hướng dẫn SV đăng ký danh sách ở ngoại trú.


- Thông qua Ban Cán sự lớp triển khai đăng ký danh sách ở ngoại trú theo biểu mẫu quy định và nộp về Phòng QLHSSV trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.


- Thời gian: 20 ngày sau khi nhập học.

1.3.3.2. Tiếp nhận danh sách sinh viên đăng ký ngoại trú


- Phòng QLHSSV tiếp nhận danh sách SV đăng ký ở ngoại trú từ Ban Cán sự lớp, tổng kết và lập sổ theo dõi SV đăng ký ở ngoại trú.


- Phòng QLHSSV hướng dẫn tư vấn thủ tục đăng ký tạm trú và cấp giấy xác nhận SV đang theo học tại trường (nếu SV có yêu cầu).

- Thời gian: 03 ngày sau khi tiếp nhận danh sách

1.3.3.3. Phối hợp với chính quyền địa phương nơi sinh viên cư trú để theo dõi quản lý giáo dục và xử lý theo quy chế


- Kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện quy định đối với SV ngoại trú, định kỳ 1 tháng kiểm tra 1 lần thông qua gia đình SV, tổ dân phố ...

1.3.3.4. Đánh giá rèn luyện, xét khen thưởng, xử lý kỷ luật theo quy chế


- Phòng QLHSSV chủ động đề xuất phương án tổ chức họp giao ban cùng địa phương nghe báo cáo tình hình về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Xét khen thưởng đột xuất hoặc xử lý kỷ luật kịp thời các trường hợp vi phạm theo đúng quy chế.


- Thời gian: cuối năm học.

1.3.3.5. Tổng kết công tác ngoại trú, báo cáo cấp trên và lưu trữ

- CB phụ trách công tác SV ngoại trú tổng hợp tình hình SV ngoại trú báo cáo Trưởng phòng thông qua và gửi Hiệu trưởng, các đơn vị liên quan, GVCN để làm cơ sở bình xét kết quả rèn luyện của SV trong học kỳ và năm học.

-  Thời gian: cuối học kỳ.

1.3.4. Đánh giá chất lượng công tác sinh viên ngoại trú


Việc đánh giá được dựa trên các tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể như:

a) Tiêu chuẩn 1: Hệ thống tổ chức, quản lý và công tác hành chính.


- Có hệ thống tổ chức, quản lý công tác SV ngoại trú phù hợp, đúng quy định để đảm bảo thực hiện tốt các nội dung của công tác SV ngoại trú. 


- Có phòng, ban chuyên trách thực hiện công tác SV ngoại trú với số lượng và chất lượng cán bộ đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 


- Có đầy đủ hồ sơ, dữ liệu về SV ngoại trú; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ SV ngoại trú. 

- Thống kê, báo cáo đầy đủ về các nội dung của công tác SV ngoại trú theo quy định.

b) Tiêu chuẩn 2: Công tác quản lý sinh viên ngoại trú.


- Các văn bản quy định về công tác SV ngoại trú của Bộ GD&ĐT được cụ thể hóa thành các văn bản, nội quy, quy định phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và được phổ biến, quán  triệt đầy đủ đến SV và các đối tượng có liên quan. 


- Tổ chức thực hiện thường xuyên, hiệu quả công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội quy, quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương trong việc thực hiện công tác quản lý SV ngoại trú.

1.4. Quản lý công tác sinh viên ngoại trú các trường Cao đẳng, Đại học

1.4.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý sinh viên ngoại trú đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu của công tác sinh viên ngoại trú 

Các yêu cầu đó là: 


- Phải đảm bảo phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa các đơn vị trong nội bộ nhà trường.


- Phải đảm bảo phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương.


- Phải đảm bảo giám sát kịp thời trong việc nắm bắt thực trạng SV ngoại trú.

1.4.2. Ban hành các quy định cụ thể của nhà trường về công tác sinh viên ngoại trú phù hợp với các quy định của quy chế công tác sinh viên ngoại trú do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành


Trong các quy định cụ thể của nhà trường về công tác SV ngoại trú trước hết phải ban hành được quy định đối với bộ máy làm công tác quản lý SV ngoại trú của nhà trường (như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn...), sau đó là quy định đối với SV ngoại trú (như quyền hạn, trách nhiệm...). Làm việc với chính quyền địa phương để ban hành được quy chế phối hợp giữa nhà trường – địa phương. Sau khi đã bàn bạc được các quy định này, cần phải tổ chức quán triệt các quy định đó cho tất cả các thành viên trong bộ máy quản lý (chủ thể quản lý) và SV ngoại trú (đối tượng quản lý).


Việc soạn thảo các quy định cho công tác quản lý SV ngoại trú phải dựa vào Quy chế của Bộ GD&ĐT, vào điều kiện cụ thể của từng trường, của địa phương sao cho các quy định ấy mang tính khả thi.

1.4.3. Tổ chức bộ máy quản lý sinh viên ngoại trú


Bộ máy quản lý SV ngoại trú phải được tổ chức hoàn chỉnh gồm các bộ phận chức năng, quyền hạn, trách nhiệm khác nhau, có mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau, được bố trí thành từng hàng, từng cấp, từng khâu thực hiện các chức năng quản lý nhất định, nhằm đạt được mục tiêu định trước của công tác SV ngoại trú.


Thông thường, trong một trường CĐ bộ máy quản lý SV được chia thành 3 cấp: Trường – Khoa – Lớp. Có thể khẳng định rằng: bộ máy quản lý càng hoàn thiện thì công tác SV ngoại trú càng có cơ sở vững chắc mang tính quyết định cho sự thành công và đạt hiệu quả cao. Chính đối tượng SV ngoại trú quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý SV ngoại trú. Việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức không mang mục đích tự thân mà là phương tiện để nâng cao hiệu quả quản lý SV ngoại trú.


Tổ chức bộ máy quản lý SV ngoại trú còn có nét riêng biệt là bộ máy này bao gồm cả những người trong và ngoài trường (địa phương). Chính nét riêng biệt này đòi hỏi một nổ lực ngoại giao, một nổ lực trong việc phối hợp giữa nhà trường và địa phương nơi có SV cư trú.


Như vậy, bộ phận quản lý SV ngoại trú cần có các nhân sự từ các đơn vị, đoàn thể cơ sở của trường như Phòng QLHSSV (chủ trì), Phòng Đào tạo, Đoàn Thanh niên, Hội SV, CB quản lý SV tại các Khoa.

1.4.4. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác sinh viên ngoại trú


Kiểm tra, đánh giá là chức năng cuối cùng của công tác quản lý. Kiểm tra là một chức năng có liên quan đến mọi cấp quản lý để đánh giá đúng kết quả hoạt động của hệ thống, đo lường các sai lệch nảy sinh trong quá trình hoạt động  so với mục tiêu và kế hoạch đã định, có kế hoạch tiếp tục hướng dẫn việc sử dụng các nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu và kiểm tra xác định xem chúng hoạt động có phù hợp với mục tiêu và kế hoạch hay không.


Mục đích của kiểm tra nhằm đảm bảo cho kế hoạch thành công, phát hiện kịp thời những sai sót, tìm ra nguyên nhân và biện pháp sửa chữa kịp thời những sai sót đó. Quá trình kiểm tra phổ biến cho mọi hệ thống gồm 3 bước:


- Bước 1: Xây dựng các chỉ tiêu


- Bước 2: Đo lường việc thực hiện nhiệm vụ theo các chỉ tiêu.


- Bước 3: Đánh giá các chỉ tiêu so với kế hoạch.


Việc đánh giá công tác SV ngoại trú cũng cần có quan điểm toàn diện, nghĩa là phải xem xét trên tất cả các mặt của công tác quản lý. Mỗi biện pháp quản lý thường đưa đến kết quả trên nhiều mặt và biểu hiện qua những khoảng thời gian nhất định. Do đó, phải tìm ra bản chất quan hệ của các kết quả quản lý đang thực hiện với các biện pháp trước đó.


Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác SV ngoại trú phải có sự phối hợp của nhiều lực lượng trong và ngoài trường. Đây là một việc làm khó thực hiện theo một nề nếp, nếu không có kế hoạch cụ thể và quyết tâm của các trường.


Trên đây là 4 nội dung cơ bản trong việc quản lý công tác SV ngoại trú của các trường cao đẳng. Bốn nội dung này có quan hệ mật thiết với nhau, thực hiện nội dung này là tiền đề cho việc thực hiện nội dung khác.

1.4.5. Các yếu tố quản lý ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng công tác sinh viên ngoại trú
1.4.5.1. Các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành, nhà trường đối với quản lý công tác sinh viên ngoại trú


 Các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành là kim chỉ nam, là định hướng … cho Phòng QLHSSV của nhà trường để xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ quản lý SV của nhà trường nhằm đạt được vai trò sau :


- Góp phần rèn luyện cho SV ngoại trú trong công việc thực hiện nhiệm vụ của người học theo luật giáo dục, những nội qui, quy chế.


- Xây dựng nề nếp, kỷ cương đối với SV ngoại trú, qua đó nắm bắt kịp thời tình hình sinh hoạt của SV ở bên ngoài nhằm ngăn chặn, đẩy lùi và xóa bỏ những biểu hiện không lành mạnh, đặc biệt là những tệ nạn xã hội.


Hiện nay việc triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp không đồng bộ và đặc biệt là tại địa phương nơi có SV ở trọ. Do đó nó có ảnh hưởng rất lớn đến việc quản lý công tác SV ngoại trú của nhà trường, đặc biệt trong công tác phối hợp với các khoa, các đoàn thể của nhà trường, phối hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương.

1.4.5.2. Nhận thức và năng lực quản lý công tác sinh viên ngoại trú của cán bộ quản lý nhà trường


Trên cơ sở các văn bản, quy chế … của Bộ, ngành và của nhà trường mà CB quản lý cần nhận thức đúng, rõ và đầy đủ về tầm quan trọng của công tác SV ngoại trú, từ đó xác định được vai trò của mình trong việc quản lý công tác SV ngoại trú như:


- Về quản lý:


+ Triển khai các văn bản.


+ Theo dõi, động viên, khen thưởng và giải quyết kịp thời các vi phạm.


+ Phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường, chính quyền địa phương.

- Về tham mưu:


+ Lập kế hoạch, xây dựng chương trình tham mưu cho Hiệu trưởng.


+ Nắm bắt kịp thời tư tưởng của SV, CB, GV trong trường nhằm kịp thời đề xuất các chủ trương lên cấp trên.


Hiện nay, bộ phận quản lý SV ngoại trú của nhà trường gồm Trưởng Phòng QLHSSV và 1 cán bộ chuyên trách, đồng thời phối hợp với Trợ lý các khoa chuyên môn, Đoàn TN, Hội SV và GVCN. Tuy nhiên, sự phối hợp này chưa đồng bộ do đó còn gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý như:


+ Chưa kịp thời nắm bắt được tư tưởng của SV, CB và GV về công tác SV ngoại trú.


+ Chưa nắm bắt được thông tin phản hồi từ chính quyền địa phương nơi SV cư ngụ nhằm kịp thời xử lý các sai phạm của SV.

1.4.5.3. Nhận thức và thái độ chấp hành các quy định về ngoại trú của sinh viên từng trường


Trên cơ sở các văn bản, các quy chế, quy định về công tác SV ngoại trú, hầu hết các trường đều đã triển khai đến SV bằng nhiều hình thức như: Tuần sinh hoạt công dân đầu mỗi năm học, các buổi chào cờ, sinh hoạt chủ nhiệm hàng tháng … nhằm nâng cao nhận thức của SV đối với công tác SV ngoại trú. 


Nhận thức và thái độ chấp hành các quy định của SV có tính chất rất quan trọng, từ đó sẽ đảm bảo đầy đủ được nghĩa vụ, quyền lợi của SV như:


+ Thực hiện đúng quy chế SV ngoại trú của Bộ GD&ĐT, của nhà trường.


+ Đảm bảo được các điều kiện học tập, sinh hoạt.


+ Thực hiện tốt trách nhiệm của người công dân với chính quyền địa phương nơi cư trú và với chủ nhà trọ.


+ Tích cực tham gia các hoạt động xã hội.


Tuy nhiên, hiện nay việc triển khai, tuyên truyền về công tác ngoại trú đến SV của các trường còn mang tính hình thức, chưa có chiều sâu dẫn đến một bộ phận không nhỏ SV chưa nhận thức đúng đắn về vai trò và trách nhiệm của mình về công tác này. Qua đó dẫn đến những hệ lụy tiêu cực như: 


+ Tuyên truyền, xuyên tạc chống đối Đảng và Nhà nước, loan tin đồn nhảm, tập trung lôi kéo kích động người khác làm ảnh hưởng tình hình an ninh, chính trị, trật tự và an toàn xã hội.


+ Tàng trữ, lưu hành, sử dụng truyền bá phim ảnh, băng đĩa và các văn hóa phẩm có nội dung đồi trụy, bạo lực …


+ Tụ tập băng nhóm gây rối trật tự công cộng, đánh nhau.


+ Thay đổi chỗ ở liên tục nhưng không báo lại cho nhà trường.


+ Không đóng tiền trọ bị chủ nhà trọ khiếu nại lên trường.

1.4.5.4. Sự phối hợp giữa các đơn vị, ban ngành, nhà trường, địa phương, gia đình ... trong quản lý sinh viên ngoại trú


Công tác SV ngoại trú là công tác mang tính liên ngành nên cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các lực lượng ngoài nhà trường để hoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ năm học.


Tuy nhiên, hiện nay công tác SV ngoại trú còn mang tính chất đơn lẻ, không đồng bộ, thiếu cơ chế phối hợp... dẫn đến công tác tổ chức, tuyên truyền không nhịp nhàng,  không thống nhất và thiếu đồng bộ giữa các bộ phận liên quan. Qua đó chưa thực sự đảm bảo các yêu cầu như:

+ Thực hiện đúng chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định của chính quyền địa phương.

+ Nắm bắt được tình hình SV, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến SV ngoại trú.

+ Sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường với địa phương, gia đình SV ngoại trú.

+ Hỗ trợ, giúp đỡ SV ngoại trú có cuộc sống đảm bảo an toàn, trật tự, văn hóa nơi cư trú.

 1.4.5.5. Điều kiện cụ thể khác

Bên cạnh các yếu tố nêu trên thì cách thức triển khai các văn bản quy định về công tác SV ngoại trú đến gia đình của SV, các chủ nhà trọ cũng có ảnh hưởng lớn đến chất lượng công tác SV ngoại trú vì đây chính là kênh thông tin trực tiếp nhằm giúp cho SV nhận thức rõ, đầy đủ tầm quan trọng của công tác SV ngoại trú.   

Nhưng hiện nay, các văn bản cũng như các quy định, thông tư … chỉ được triển khai đến nhà trường và chính quyền địa phương mà chưa được triển khai đến từng gia đình SV và các chủ nhà trọ. Do đó trong việc thực hiện các quy định về ngoại trú của SV còn gặp nhiều khó khăn như:

+ Các chủ nhà trọ chỉ quan tâm đến việc thu tiền trọ mà không quan tâm đến việc quản lý SV như không kê khai đăng ký tạm trú cho SV, không quan tâm đến giờ giấc sinh hoạt của SV…

+ Chưa tạo điều kiện cho SV được tham gia vào các hoạt động VH, VN, TD-TT tại nơi cư trú.

+ Chưa xây dựng được nội quy nhà trọ, từ đó dẫn đến những tiêu cực trong SV như bài bạc, rượu chè, mại dâm…

Tiểu kết chương 1


Chương 1 của luận văn tập trung tìm hiểu các vấn đề lý luận về công tác SV ngoại trú và quản lý công tác SV ngoại trú cũng như các yếu tố quản lý khác ảnh hưởng đến công tác SV ngoại trú. Những cơ sở lý luận này làm nền tảng và định hướng cho việc tìm hiểu thực trạng cũng như đề xuất các giải pháp cho công tác SV ngoại trú của Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM trong hiện tại và tương lai.

Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC 
SINH VIÊN NGOẠI TRÚ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
 LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1. Khái quát về Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM tiền thân là trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng, được thành lập từ tháng 2 năm 1986. Tháng 3/1995, trường được đổi tên là trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng. Tháng 3 năm 1999, trường đổi tên thành trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. HCM. Ngày 3 tháng 2 năm 2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định thành lập trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM. 

Đất nước đổi mới, mở cửa đã tạo ra những cơ hội mới, đồng thời cũng tạo ra những thách thức to lớn đối với ngành giáo dục đào tạo nói chung và Nhà trường nói riêng. Phương châm phấn đấu của tập thể cán bộ - giảng viên – nhân viên của trường là "Đoàn kết - Xây dựng - Phát triển". Nhà trường đã kiên trì và tích cực thực hiện quá trình đào tạo nhân lực kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn lao động đã qua đào tạo cho sự phát triển của thành phố. Hiện nay, tính đến thời điểm 31 tháng 5 năm 2012, trường có 07 phòng chức năng, 04 trung tâm, 08 khoa và tổ trực thuộc, 01 cơ sở dạy Tin học – Bồi dưỡng văn hóa, 01 trường Trung học phổ thông, 01 trạm Y tế.  Trong tổng số 374 cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường, có 01 tiến sỹ, 39 thạc sỹ, 289 kỹ sư và cử nhân (chưa kể gần 100 giảng viên – giáo viên thỉnh giảng). 100% giảng viên của trường đạt trình độ chuẩn về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 60% giảng viên ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, 10% giảng viên có khả năng giảng dạy môn chuyên ngành bằng Tiếng Anh. 

Trường đang thực hiện đào tạo các bậc học: Cao đẳng Kỹ thuật chính quy, Cao đẳng Kỹ thuật liên thông, Trung cấp Kỹ thuật chính quy, bồi dưỡng nâng bậc thợ, đào tạo các hóa học nghề ngắn hạn, đào tạo bậc Trung học phổ thông và Giáo dục thường xuyên. Năm 2005, khi mới thành lập trường Cao đẳng, trường chỉ tuyển sinh 2 ngành bậc Cao đẳng kỹ thuật là Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ Kỹ thuật Điện. Hiện nay, đối với bậc Cao đẳng, trường đang đào tạo 8 chuyên ngành: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Điện, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ thông tin - Phần mềm, Công nghệ thông tin - Mạng, Công nghệ May. Đối với bậc Trung cấp chuyên nghiệp, có 12 chuyên ngành đào tạo: Cơ khí chế tạo, Công nghệ thông tin, Điện công nghiệp, Tiện, Nguội sửa chữa, Phay bào, Gò Hàn, Điện xí nghiệp, Điện lạnh, Điện tử, Sửa chữa Ô tô, Kỹ thuật Nữ công. 

Hiện tại, Nhà trường tuyển mới hàng năm trên 1500 sinh viên cao đẳng, 850 học sinh trung cấp chuyên nghiệp, trên 1100 học sinh trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, lưu lượng học sinh sinh viên của trường hiện nay đối với các hệ đào tạo chính quy thường xuyên ở mức trên 8.000 người (chưa kể thường xuyên có hơn 1.000 học viên các lớp dạy nghề ngắn hạn tại trường và liên kết đào tạo tại các xí nghiệp). Trong hơn 26 năm qua, nhà trường đã đào tạo được gần 30.000 lao động kỹ thuật bậc Công nhân kỹ thuật, Trung cấp và Cao đẳng kỹ thuật cho thành phố Hồ Chí Minh và địa phương lân cận, số học sinh sinh viên tốt nghiệp hàng năm hiện nay khoảng 2.400 em.

Vị thế và uy tín của Nhà trường trong xã hội ngày càng được nâng cao. Trong những năm gần đây, hơn 70% học sinh sinh viên khối chuyên nghiệp tốt nghiệp ra trường có việc làm sau 6 tháng, 85% có việc làm sau 1 năm, 10% học tiếp lên các bậc học cao hơn. Với lưu lượng HSSV như trên, để giải quyết thực tập tốt nghiệp và việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp, trong những năm qua nhà trường đã liên kết với hơn 500 đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận (Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh), không để HSSV phải tự liên hệ nơi thực tập. Trường thường xuyên phối hợp với các công ty bố trí cho các em tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất của đơn vị. Trường quản lý chặt chẽ quá trình thực tập tốt nghiệp của HSSV, nâng cao chất lượng đào tạo và thực tập tốt nghiệp thông qua các hội thảo chuyên đề với doanh nghiệp, qua các “Phiếu tham khảo ý kiến” của các doanh nghiệp, nhà trường đã tích cực hiệu chỉnh kế hoạch chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu xã hội.

Về cơ sở vật chất, với diện tích rộng hơn 5 hecta trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường có khuôn viên rất đẹp với nhiều cây lâu năm và thảm cỏ xanh mát, ngoài các phòng làm việc của khu vực hiệu bộ, trường có 71 phòng học lý thuyết, 02 giảng đường, 02 phòng học tiếng nước ngoài, 03 phòng thí nghiệm, 07 phòng chuyên môn, 18 phòng máy tính và 50 xưởng thực hành. Thư viên trường rộng 608 m2 với 3.838 đầu sách gồm 19.210 quyển sách, hiện nhà trường đang thực hiện đề án xây dựng thư viện điện tử để phục vụ đắc lực cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của giảng viên – sinh viên học sinh.

Hơn 26 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, cho dù gặp nhiều khó khăn qua các giai đoạn khác nhau, nhưng tập thể cán bộ lãnh đạo, nhà giáo, nhân viên cùng các thế hệ HSSV của trường vẫn khắc phục mọi khó khăn, bền bỉ thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị là góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam bộ. Để ghi nhận sự đóng góp của nhà trường đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc,  Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho trường: 

* Huân chương Lao động hạng Ba (1999), 

* Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu ngành giáo dục chuyên nghiệp cả nước (1999), 

* Huân chương Lao động hạng Nhì (2004).

Liên tục nhiều năm liền trường được tặng  Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ thi đua và Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công nhận trường tiên tiến xuất sắc, Đảng bộ vững mạnh xuất sắc; Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh tặng thưởng Công đoàn Trường đạt Công đoàn vững mạnh; Cờ thi đua và Bằng khen của Trung ương Đoàn và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tặng thưởng Đoàn thanh niên của trường có phong trào thi đua xuất sắc. Về cá nhân, nhiều cán bộ quản lý và nhà giáo được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, hơn 70 cá nhân nhận Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 60 cá nhân đã được tặng thưởng huy chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”, 07 giảng viên – giáo viên đạt giải cao trong các kỳ Hội thi giáo viên giỏi ngành trung cấp chuyên nghiệp cấp toàn quốc, 20 giảng viên – giáo viên đạt giải cao trong các kỳ Hội thi giáo viên giỏi ngành trung cấp chuyên nghiệp cấp thành phố, nhiều cá nhân đã được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp Thành phố.  Hàng năm bình quân có gần 100 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua và giáo viên giỏi cấp cơ sở.

2.2. Thực trạng công tác sinh viên ngoại trú Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
2.2.1. Thực trạng sinh viên ngoại trú Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
2.2.1.1. Cơ cấu sinh viên


Với chỉ tiêu tuyển sinh mỗi năm trên 1500 SV nên trung bình hàng năm số SV chính quy của trường xấp xỉ 5000. Đặc thù của chuyên ngành đào tạo cũng như môi trường sống và học tập đã tạo cho SV của trường có những nét đặc thù riêng so với SV các trường khác.

Bảng 2.1: Thống kê cơ cấu SV Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM

(Tính đến thời điểm 30/6/2011)

	Khóa học
	Tổng số
	Nam
	Nữ
	Dân tộc
	Tôn  giáo
	Tình hình  cư trú
	Khu vực

	
	
	
	
	
	
	Tại gia đình
	Ở trọ
	KV 1
	KV 2
	KV2NT
	KV3

	Năm thứ nhất 
	1842
	1743
	99
	32
	40
	353
	1489
	780
	216
	554
	292

	Năm thứ hai 
	1417
	1360
	57
	44
	332
	288
	1129
	531
	168
	419
	299

	Năm thứ ba 
	1065
	1027
	38
	28
	189
	187
	878
	427
	114
	386
	138

	Tổng cộng 
	4324
	4130
	194
	104
	561
	828
	3496
	1738
	498
	1359
	729


 ( Nguồn: Báo cáo thống kê của trường CĐKT Lý Tự Trọng, Tp. HCM 

năm học 2010-2011 )


Phân tích bảng 2.1 trên các phương diện, chúng ta nhận thấy rằng:


a) Về thành phần xuất thân: 


SV trường CĐKT Lý Tự Trọng thuộc khu vực 2,3 rất ít, chủ yếu thuộc khu vực 1 và 2 NT. Vì vậy, có thể nói đa phần SV của trường xuất thân từ những gia đình nông dân và lao động nghèo.

b) Về nơi cư trú: 


Năm học 2010-2011, trong tổng số 4324 SV của trường thì số SV có hộ khẩu Tp. Hồ Chí Minh chiếm tỷ lệ rất nhỏ  ( 19 % nên có đến 3496 SV của trường phải thuê nhà trọ hoặc ở nhờ nhà người thân, chiếm tỷ lệ trên 80 %.  Đây cũng là vấn đề làm cho công tác quản lý SV ngoại trú của trường càng nặng nề. 


c) Về tôn giáo, dân tộc:


Số SV của trường theo đạo và là người dân tộc thiểu số tuy không chiếm tỷ lệ lớn (2.4 % là theo đạo và  0.6 % là dân tộc thiểu số). Tuy nhiên đây lại là một vấn đề phức tạp đặc biệt trong tình hình hiện nay có không ít phần tử xấu, lợi dụng chiêu bài tôn giáo, dân tộc để kích động, lôi kéo làm ảnh hưởng đến an ninh, chính trị trật tự và an toàn xã hội nên trong công tác SV ngoại trú của nhà trường, vấn đề này cũng là một điểm cần lưu ý.

2.2.1.2. Hoạt động của sinh viên


Để đánh giá thực trạng về hoạt động của SV ngoại trú, chúng tôi đã tiến hành lấy phiếu ý kiến SV để khảo sát nhằm mục đích tìm hiểu động cơ, thái độ, thực trạng các hoạt động của SV ngoài giờ lên lớp. Đồng thời phát hiện những ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân để làm cơ sở đề ra các giải pháp hiệu quả.

a) Về động cơ, ý thức học tập và rèn luyện của sinh viên:

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát lý do thi vào trường CĐKT Lý Tự Trọng với 400 SV và thu được kết quả tại bảng 2.2.

Bảng 2.2:  Lý do SV thi vào trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM 

	TT
	Lý do
	Số lượng đồng ý
	Tỷ lệ (%)

	1
	Do phù hợp với năng lực và sở thích cá nhân
	71
	17.7

	2
	Do học phí thấp 
	178
	44.5

	3
	Do định hướng và bắt buộc của gia đình 
	25
	6.25

	4
	Do dễ tìm việc làm khi ra trường 
	123
	30.75

	5
	Lý do khác 
	03
	0.75



Qua kết quả khảo sát cho thấy, đa số SV thi vào trường đều phù hợp với năng lực và sở thích, có động cơ đúng đắn, có mục đích rõ ràng, phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình  với  332  ý kiến đồng ý, chiếm tỷ lệ  93 %. 

b) Về việc sử dụng quỹ thời gian của sinh viên:


Đối chiếu thời khóa biểu của nhà trường về chương trình chính khóa và quỹ thời gian tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức thì vào các ngày  từ thứ Hai đến thứ Bảy trong tuần, SV dành thời gian cho hoạt động trong một ngày (24 giờ) như sau: thời gian lên lớp chính khoảng 5-7 giờ; thời gian nghỉ ngơi từ 7-8 giờ; còn lại 9-10 giờ là hoạt động ngoài giờ. Riêng Chủ nhật SV được tự do hoàn toàn về mặt thời gian. Như vậy, ngoài thời gian học chính khóa chiếm khoảng 1/3 thì thời gian còn lại SV sẽ dùng để làm gì ? 
Để làm sáng tỏ vấn đề này, chúng tôi đã tiến hành khảo sát  400 SV với thang điểm đánh giá: nhiều (3 điểm); vừa phải (2 điểm); ít (1 điểm) và thu được kết quả tại bảng 2.3.

Bảng 2.3.  Tổng hợp kết quả khảo sát thực trạng sử dụng thời gian cho

                 hoạt động ngoài giờ học chính khóa của SV ngoại trú 

	TT
	Hoạt động 
	Thời gian dành cho hoạt động 
	Giá trị TB 
	Thứ bậc 

	
	
	Nhiều 
	Vừa phải 
	Ít 
	
	

	1
	Tự học tập và nghiên cứu 
	58
	298
	44
	2.03
	2

	2
	Xem phim, tivi, đọc truyện …
	54
	144
	202
	1.63
	5

	3
	Giao lưu với bạn bè, tham quan, du lịch 
	42
	272
	86
	1.89
	4

	4
	Làm thêm để tăng thu nhập
	230
	152
	18
	2.53
	1

	5
	Hoạt động VH-VN-TDTT
	90
	250
	60
	2.08
	3

	6
	Làm công tác xã hội, từ thiện
	20
	210
	170
	1.62
	6

	7
	Lao động giúp đỡ gia đình 
	48
	118
	234
	1.54
	7

	8
	Không tham gia hoạt động nào 
	14
	70
	316
	1.25
	8



Phân tích bảng 2.3 chúng ta nhận thấy như sau:
b.1) Hoạt động tự học tập và nghiên cứu:

Đây là hoạt động được xếp ở vị trí thứ 2 và đạt giá trị trung bình là 2.03. Tuy nhiên, xem xét cụ thể các ý kiến đánh giá theo từng mức độ chúng ta thấy rằng vẫn còn  44 SV dành ít thời gian cho hoạt động này. Như vậy SV có quan tâm đến việc học tập nhưng mức độ chưa cao và vẫn còn SV lơ là việc tự học. Điều này đặt ra cho nhà trường một thử thách không chỉ trong lãnh vực quản lý SV ngoại trú mà còn cho cả quá trình đào tạo.

b.2) Hoạt động làm thêm để tăng thu nhập:

Hoạt động này là một điểm đáng lưu ý đối với công tác quản lý của nhà trường. Hoạt động này đạt giá trị trung bình là 2.53, đứng thứ 1.  Như vậy đa số SV đều dành thời gian nhất định cho hoạt động làm thêm. Đây là một hoạt động không tránh khỏi nhất là đối với các SV có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, việc làm thêm như thế nào ? dành khoảng bao nhiêu thời gian là đủ ? làm việc gì ? là vấn đề mà các nhà quản lý phải quan tâm. Nhà trường cần định hướng, tư vấn để SV có thể  tìm được những việc làm để tăng thêm thu nhập nhưng đồng thời không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động học tập.

b.3) Hoạt động làm công tác xã hội, từ thiện:

Kết quả chung, hoạt động làm công tác xã hội, từ thiện đạt giá trị trung bình là 1.62, xếp vị trí thứ 6. Có thể thấy đây là hoạt động mà SV chưa dành nhiều thời gian, chưa thực sự quan tâm, chưa lôi cuốn được sự tham gia của đông đảo SV. Chính vì vậy, nhà trường cần lưu ý để đề ra các biện pháp lôi cuốn SV vào các hoạt động chung mang tính lành mạnh, cộng đồng cao.

2.2.1.3. Điều kiện ở ngoại trú của sinh viên 


Muốn quản lý tốt bất kỳ một đối tượng quản lý nào thì trước hết nhà quản lý phải nắm được tâm tư, nguyện vọng  của đối tượng quản lý đó. Để phục vụ cho mục đích tìm ra các biện pháp quản lý có hiệu quả, chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu trên cơ sở thu thập thông tin của 400 SV và thu được kết quả thể hiện tại bảng 2.4 và 2.5.

Bảng 2.4:  Những thuận lợi của SV trong điều kiện ở ngoại trú 

	TT
	Những thuận lợi
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	1
	Có môi trường yên tĩnh để học tập 
	09
	2.25

	2
	Điều kiện sinh hoạt tốt 
	02
	0.5

	3
	Được tự do thoải mái 
	217
	54.25

	4
	Được ở một mình hoặc ở với người mình thích 
	162
	40.5

	5
	Những thuận lợi khác 
	10
	2.5



Kết quả của bảng 2.4 cho thấy thực trạng là điều kiện sống của SV ngoại trú không thuận lợi. Hai thuận lợi đáng kể là được tự do thoải mái với 217 ý kiến đồng ý, đạt tỷ lệ 54.25 % và được chọn người ở cùng với 162 ý kiến đồng ý, đạt tỷ lệ  40.5 %. Tuy nhiên, đối với SV việc tự do thoải mái đến mức nào cũng cần phải xem xét vì bản chất của tuổi trẻ là muốn được thể hiện mình, được tự quyết …. Nhưng tự do cũng cần phải có khuôn khổ. Những thuận lợi còn lại đều được đánh giá với tỷ lệ không cao. 

Bảng 2.5:  Những khó khăn của SV trong điều kiện ở ngoại trú 

	TT
	Những thuận lợi
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	1
	An ninh trật tự không tốt 
	312
	78 

	2
	Điều kiện sinh hoạt thấp
	282
	70.5

	3
	Dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội  
	150
	37.5

	TT
	Những thuận lợi
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	4
	Thường xuyên phải thay đổ nơi ở 
	250
	62.5

	5
	Chi phí hoạt động cao 
	305
	76.25

	6
	Những khó khăn khác 
	72
	18 


Từ kết quả bảng 2.5 cho thấy rằng: môi trường ở ngoại trú đa phần là khó khăn đối với SV trong học tập và sinh hoạt như điều kiện an ninh trật tự thấp với 312 ý kiến đồng ý, đạt tỷ lệ 78 %, điều kiện sinh hoạt thấp với 282 ý kiến đồng ý, đạt tỷ lệ 70.5 %, chi phí sinh hoạt cao với 305 ý kiến đồng ý, đạt tỷ lệ 76.25 % … Ngoài ra còn một khó khăn đặc biệt đáng lưu ý khác là thường xuyên phải thay đổi nơi ở cũng được 250 ý kiến đồng ý, chiếm tỷ lệ 62.5 % .

Với những khó khăn mà SV ngoại trú phải đối mặt đòi hỏi công tác SV ngoại trú của trường cần phải linh hoạt, khéo léo nhằm hạn chế thấp nhất những khó khăn và những biểu kiện tiêu cực, hướng SV vào những hoạt động lành mạnh, có tính tích cực cao và giúp SV khắc phục những khó khăn trong cuộc sống để có thể tập trung vào nhiệm vụ học tập và rèn luyện của mình, đáp ứng yêu cầu đào tạo của nhà trường.
 
2.2.2. Thực trạng nhận thức về công tác sinh viên ngoại trú Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

 Công tác SV ngoại trú thực sự trở thành một nội dung quan trọng trong công tác SV kể từ khi Bộ GD&ĐT ban hành quy chế công tác SV ngoại trú. Trong những năm qua, Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM đã thực sự xem công tác SV ngoại trú là một trong những nội dung quan trọng nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, văn minh, an toàn, phát huy được vai trò chủ động, năng động, sáng tạo của SV. Phòng Quản lý HSSV là đơn vị thực hiện nhiệm vụ tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về lĩnh vực này.


Nhà trường đánh giá về mức độ cần thiết đối với công tác SV ngoại trú trên cơ sở lấy ý kiến của 3 đối tượng:

· Cán bộ, giảng viên của trường.

· Đối tượng được quản lý: sinh viên.

· Cán bộ địa phương.

Đánh giá về mức độ cần thiết đối với công tác SV ngoại trú trên cơ sở lấy ý kiến của 70 cán bộ quản lý (gồm trưởng, phó các khoa, phòng chức năng, trợ lý khoa, giáo vụ khoa, Giáo viên chủ nhiệm, Đoàn TN, Hội SV…) chúng tôi thu được kết quả tại bảng 2.6

Bảng 2.6: Đánh giá của CB, GV trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM về mức độ cần thiết của công tác SV ngoại trú.

	TT
	Mức độ cần thiết của công tác SV ngoại trú
	Số lượng 
	Tỷ lệ (%)

	1
	Rất cần thiết 
	56
	80

	2
	Cần thiết
	14
	20

	3
	Ít cần thiết
	0
	0

	4
	Không cần thiết
	0
	0

	5
	Không trả lời
	0
	0


Bảng 2.6 phản ánh thực trạng là CB, GV nhà trường có đánh giá khá cao về mức độ cần thiết của công tác SV ngoại trú với 56 ý kiến cho là rất cần thiết, đạt 80 % và 14 ý kiến cho là cần thiết, đạt 20 %. 

Tìm hiểu trực tiếp từ đối tượng được quản lý là SV (400 SV) về mức độ cần thiết của công tác SV ngoại trú, chúng tôi được kết quả tại bảng 2.7

Bảng 2.7:  Đánh giá của SV trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM
về mức độ cần thiết của công tác SV ngoại trú.

	TT
	Mức độ cần thiết của công tác SV ngoại trú
	Số lượng 
	Tỷ lệ (%) 

	1
	Rất cần thiết 
	47
	11.75


	2
	Cần thiết
	232
	58.0

	3
	Ít cần thiết
	33
	8.25

	4
	Không cần thiết
	63
	15.75

	5
	Không trả lời
	25
	6.25


Nhìn chung, SV của trường cũng đánh giá cao về mức độ cần thiết của công tác SV ngoại trú. Có 47 ý kiến cho là rất cần thiết, đạt tỷ lệ 11.75 %,  232 ý kiến cho là cần thiết, đạt tỷ lệ 58.0 %. Tuy nhiên, vẫn còn một thiểu số SV với 33 ý kiến cho là ít cần thiết, chiếm tỷ lệ 8.25 %  và 63 ý kiến cho là không cần thiết, chiếm tỷ lệ 15.75 %  .

Chúng ta biết, tham gia vào công tác SV ngoại trú không chí có lực lượng trong nhà trường mà cần phải có sự phối hợp của các lực lượng ngoài trường. Vì vậy, chúng tôi tiến hành lấy ý kiến của 20 người gồm chủ nhà trọ, tổ trưởng dân phố, công an khu vực … và thu được kết quả thể hiện tại bảng 2.8.
Bảng 2.8:  Đánh giá của cán bộ địa phương về mức độ cần thiết
 của công tác SV ngoại trú.

	TT
	Mức độ cần thiết của công tác SV ngoại trú
	Số lượng 
	Tỷ lệ (%)

	1
	Rất cần thiết 
	2
	10.0

	2
	Cần thiết
	7
	35.0

	3
	Ít cần thiết
	5
	25.0

	4
	Không cần thiết
	6
	30.0

	5
	Không trả lời
	0
	0


 Phân tích bảng 2.8 chúng ta nhận thấy nhìn chung cán bộ địa phương đều đánh giá cao về mức độ cần thiết của công tác SV ngoại trú: có 2 ý kiến cho là rất cần thiết, đạt tỷ lệ 10 %,  7 ý kiến cho là cần thiết, đạt tỷ lệ 35 % và cũng có 11 ý kiến cho là ít cần thiết và không cần thiết, chiếm tỷ lệ 25 % và 30 %.

Những kết quả điều tra trên cho phép chúng ta rút ra kết luận: các lực lượng tham gia vào công tác SV ngoại trú của trường CĐKT Lý Tự Trọng kể cả đối tượng được quản lý là SV ngoại trú đã nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của công tác SV ngoại trú. Cả chủ thể quản lý và đối tượng quản lý đều cho là công tác SV ngoại trú là rất cần thiết. Đây là một thuận lợi cơ bản cho việc thực hiện công tác SV ngoại trú trên thực tế bởi vì chỉ khi có sự nhận thức đầy đủ và đúng đắn thì hành động mới đạt hiệu quả cao. 

Tuy nhiên, kết quả của các bảng cũng cho thấy vẫn còn có một bộ phận nhỏ e ngại về mức độ cần thiết của công tác SV ngoại trú (tập trung vào đối tượng chủ nhà trọ). Đó là trở ngại mà công tác SV ngoại trú của trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM cần phải khắc phục.

2.2.3. Thực trạng việc thực hiện các nội dung của công tác sinh viên ngoại trú Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 


Để khảo sát về mức độ thực hiện các nội dung của công tác SV ngoại trú, chúng tôi tiến hành lấy ý kiến của 70 CB – GV với thang điểm đánh giá tốt (3 điểm); trung bình (2 điểm); chưa tốt (1 điểm) và thu được kết quả thể hiện tại bảng 2.9

Bảng 2.9:  Đánh giá mức độ thực hiện các nội dung của công tác 
 SV ngoại trú Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM.

	TT
	Nội dung
	Mức độ thực hiện
	Giá trị TB
	Thứ bậc

	
	
	Tốt 
	TB
	Chưa tốt
	
	

	1
	Lập kế hoạch quản lý SV ngoại trú 
	58
	12
	0
	2.83
	1

	2
	Tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý SV ngoại trú 
	23
	37
	10
	2.19
	4

	3
	Ban hành các quy định cụ thể của nhà trường về công tác quản lý SV ngoại trú 
	51
	19
	0
	2.72
	2

	4
	Tổ chức bộ máy quản lý SV ngoại trú 
	40
	16
	14
	2.37
	3

	5
	Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác SV ngoại trú
	0
	26
	44
	1.37
	5


Nhìn chung, qua phân tích bảng 2.9 chúng ta nhận thấy rằng:

·  Nội dung lập kế hoạch quản lý SV ngoại trú nhận được 58 ý kiến đánh giá là thực hiện tốt, 12 ý kiến là thực hiện trung bình. Tính giá trị trung bình, nội dung lập kế hoạch quản lý SV ngoại trú đạt giá trị trung bình là 2.83 và đứng vị trí thứ 1 trên tổng số các nội dung.

·  Nội dung tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý SV ngoại trú đạt giá trị trung bình là 2.19.  Đặt trong mối tương quan với các nội dung khác thì công tác này đứng vị trí thứ 4. Tuy nhiên, nếu xét riêng nội dung này thì việc tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý SV ngoại trú của trường CĐKT Lý Tự Trọng còn có nhiều bất cập vì có 37 ý kiến cho rằng việc tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý SV ngoại trú chỉ đạt mức độ trung bình và 10 ý kiến cho rằng công tác này thực hiện chưa tốt.

·  Nội dung ban hành các qui định cụ thể của nhà trường về công tác quản lý SV ngoại trú: hầu hết các ý kiến đánh giá đều cho rằng thực hiện tốt. Điều này phản ánh đúng với thực trạng là trường CĐKT Lý Tự Trọng đã kịp thời xây dựng và ban hành quy định về công tác SV ngoại trú, thường xuyên ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác SV ngoại trú. 

·  Nội dung tổ chức bộ máy quản lý SV ngoại trú: có 40 ý kiến đánh giá là thực hiện tốt, 16 ý kiến đánh giá là thực hiện trung bình, 14 ý kiến đánh giá là thực hiện chưa tốt. Nội dung này đứng vị trí thứ 3 trong các nội dung của công tác SV ngoại trú.

·  Nội dung kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác SV ngoại trú: công tác này chỉ đạt giá trị trung bình là 1.37 đứng thứ 5. 


Nhìn chung, đánh giá về mức độ thực hiện các nội dung của công tác SV ngoại trú của trường CĐKT Lý Tự Trọng  là không cao, các nội dung đều đạt giá trị trung bình dao động từ 1.37 đến 2.83. Kết quả này đặt ra yêu cầu nhà trường phải tìm ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác SV ngoại trú.

2.3. Thực trạng quản lý công tác sinh viên ngoại trú Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

2.3.1. Thực trạng công tác lập kế hoạch  


Lập kế hoạch được coi là bước khởi đầu của công tác quản lý nói chung và quản lý SV ngoại trú nói riêng.


Để khảo sát về mức độ thực hiện công tác lập kế hoạch, chúng tôi tiến hành lấy ý kiến của 70 CB và GV nhà trường với thang điểm đánh giá: tốt (3 điểm); trung bình (2 điểm); chưa tốt (1 điểm) và thu được kết quả thể hiện tại bảng 2.10

Bảng 2.10:  Đánh giá mức độ thực hiện công tác lập kế hoạch
quản lý SV ngoại trú Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM.

	TT
	Nội dung
	Mức độ thực hiện
	Giá trị TB
	Thứ bậc

	
	
	Tốt 
	TB
	Chưa tốt
	
	

	1
	Xây dựng được kế hoạch quản lý theo giai đoạn 
	14
	20
	36
	1.69
	6

	2
	Xây dựng được kế hoạch quản lý theo năm học
	38
	32
	0
	2.54
	1

	3
	Xây dựng được kế hoạch quản lý theo học kỳ
	26
	44
	0
	2.37
	2

	4
	Xây dựng được kế hoạch quản lý rõ ràng, cụ thể
	25
	39
	6
	2.27
	3

	5
	Xây dựng được kế hoạch quản lý sát với tình hình thực tế
	20
	45
	5
	2.21
	4

	6
	Xây dựng được kế hoạch quản lý đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu của công tác SV ngoại trú
	19
	36
	15
	2.06
	5



Kết quả bảng 2.10 phản ánh một thực trạng là: 


- Công tác xây dựng kế hoạch đã được nhà trường quan tâm. Kế hoạch đã được xây dựng theo năm học (đạt giá trị trung bình là 2.54) và theo học kỳ (đạt giá trị trung bình là 2.37). Tuy nhiên, nhà trường chưa xây dựng được kế hoạch quản lý một các dài hạn theo giai đoạn (đạt giá trị trung bình là 1.69).


- Tiêu chí xây dựng kế hoạch quản lý  rõ ràng, cụ thể đạt được giá trị trung bình là 2.27.


- Mức độ đáp ứng tình hình thực tế của kế hoạch đạt giá trị trung bình là 2.21 và đứng thứ 4 trong các tiêu chí đánh giá.

- Tiêu chí đáp ứng mục tiêu và yêu cầu của kế hoạch cũng mới dừng lại ở mức trung bình, chỉ đạt giá trị trung bình là 2.06, đứng vị trí thứ 5.

Điều này đã phản ánh một thực tế là nhà trường đã xây dựng được kế hoạch cụ thể về quản lý SV ngoại trú, tuy nhiên nó vẫn chưa được sát với tình hình thực tế cũng như chưa đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu của công tác SV ngoại trú.

2.3.2. Thực trạng tổ chức bộ máy quản lý công tác sinh viên ngoại trú


Hiện nay, Ban Giám Hiệu nhà trường phân công một phó hiệu trưởng  phụ trách công tác HSSV. 

Phòng QLHSSV là đơn vị tham mưu và giúp việc cho Ban Giám Hiệu vể lĩnh vực chính trị và công tác SV. Đối với công tác SV ngoại trú, Phòng QLHSSV cử 1 CB phụ trách (không có CB chuyên trách).

Các khoa đào tạo là đơn vị trực tiếp quản lý SV. Tham gia vào công tác SV ngoại trú ở cấp khoa là hệ thống Trợ lý các khoa, Giáo viên chủ nhiệm và hệ thống cán bộ lớp (lớp trưởng, lớp phó). Tuy nhiên, các cán bộ, giáo viên này đều làm công tác quản lý SV kiêm nhiệm nên kết quả phối hợp chưa được cao.

Ngoài ra, nhà trường còn có một lực lượng hổ trợ khác trong công tác SV ngoại trú, đó là tổ chức Đoàn TN và Hội SV.

Để khảo sát về việc tổ chức bộ máy quản lý công tác SV ngoại trú, chúng tôi tiến hành lấy ý kiến của 70 CB và GV nhà trường, thu được kết quả thể hiện tại bảng 2.11.

Bảng 2.11:  Đánh giá về tổ chức bộ máy quản lý công tác SV ngoại trú Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP. HCM.

	TT
	Nội dung
	Số lượng 
	Tỷ lệ (%)

	1
	Không có phòng, ban và cán bộ chuyên trách làm công tác SV ngoại trú
	0
	0

	2
	Có bộ phận và cán bộ chuyên trách làm công tác SV ngoại trú nhưng ghép với các phòng, ban khác
	48
	68.57

	3
	Có phòng, ban độc lập với số lượng và chất lượng cán bộ đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ
	22
	31.43


Theo kết quả bảng 2.11 chúng ta nhận thấy nhìn chung CB và GV nhà trường đều đánh giá cao về việc tổ chức bộ máy quản lý công tác SV ngoại trú: có 48 ý kiến đồng ý với tiêu chí có bộ phận và cán bộ chuyên trách làm công tác SV ngoại trú nhưng ghép với các phòng, ban khác, đạt tỷ lệ 68.57 %.  

Qua đó có thể thấy được rằng đây là một bộ máy không chuyên. Các CB trong bộ máy đều là các CB kiêm nhiệm, do bị chi phối bởi các công việc khác nên trong công tác quản lý SV ngoại trú chưa có sự đầu tư thích đáng về thời gian và công sức. Điều này làm cho công tác quản lý SV ngoại trú của trường còn nhiều hạn chế.

2.3.3. Thực trạng tổ chức thực hiện kế hoạch 


Trên cơ sở kế hoạch đã được lập, Phòng QLHSSV là đơn vị chịu trách nhiệm giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện kế hoạch. Cụ thể nhà trường đã thực hiện trên các phương diện sau:


- Công tác tuyên truyền, phổ biến: hằng năm, nhà trường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - SV” đầu năm để kịp thời phổ biến, quán triệt đến SV các chỉ thị, nghị quyết, chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, thông tư, quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định của nhà trường về công tác SV.


- Cho SV kê khai nơi ở ngoại trú. Tuy nhiên, công tác kê khai địa chỉ ngoại trú này được thực hiện vào đầu năm học trong khi thực tế là SV thay đổi chỗ ở liên tục nên nhà trường chưa cập nhật được thông tin địa chỉ ngoại trú của SV một cách kịp thời. Hơn nữa, công tác thống kê, xử lý dữ liệu cũng chưa được nhà trường thực hiện tốt. 


- Việc nắm bắt và theo dõi tình hình SV ngoại trú được nhà trường thực hiện thông qua việc phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài  trường. Tuy nhiên, do lực lượng tham gia quản lý SV ngoại trú của nhà trường còn quá mỏng (toàn trường chỉ có 1 cán bộ phụ trách công tác SV ngoại trú) và chưa có sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm của đội ngũ trợ lý, giáo viên chủ nhiệm của các khoa) nên dẫn đến công tác nắm bắt tình hình và nghe phản ánh của SV chưa kịp thời. Các chủ nhà trọ chưa thực sự vào cuộc trong việc phối hợp quản lý SV về nề nếp sinh hoạt. Các chủ nhà trọ chỉ quan tâm đến việc thu tiền ở trọ đúng thời hạn mà không quan tâm đến việc quản lý SV, đây là cơ hội cho các SV mê chơi, không làm chủ được bản thân có điều kiện để chơi bời, vi phạm nội qui, không chăm lo học tập và rèn luyện…

Để khảo sát về mức độ thực hiện công tác tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý SV ngoại trú, chúng tôi tiến hành lấy ý kiến của 70 CB và GV nhà trường với thang điểm đánh giá: tốt (3 điểm); trung bình (2 điểm); chưa tốt (1 điểm) và thu được kết quả thể hiện tại bảng 2.12.

Bảng 2.12:  Đánh giá mức độ thực hiện công tác tổ chức thực hiện 
kế hoạch quản lý SV ngoại trú Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM.

	TT
	Nội dung
	Mức độ thực hiện
	Giá trị TB
	Thứ bậc

	
	
	Tốt 
	TB
	Chưa tốt
	
	

	1
	Công tác tuyên truyền, phổ biến
	23
	42
	5
	2.26
	1

	2
	Đăng ký kê khai nơi ở tạm trú
	28
	26
	16
	2.17
	2

	3
	Việc nắm bắt và theo dõi tình hình SV ngoại trú
	15
	30
	45
	2.14
	3


Nhìn chung, qua phân tích bảng 2.12 chúng ta nhận thấy rằng:

·  Công tác tuyên truyền, phổ biến: nhận được 23 ý kiến đánh giá là thực hiện tốt, 42 ý kiến là thực hiện trung bình. Tính giá trị trung bình, nội dung tuyên truyền, phổ biến đạt giá trị trung bình là 2.26, đứng vị trí thứ 1 trên tổng số các nội dung.

·  Việc đăng ký kê khai nơi ở tạm trú: có 28 ý kiến đánh giá là thực hiện tốt, 26 ý kiến đánh giá là thực hiện trung bình, 16 ý kiến đánh giá là thực hiện chưa tốt. Công tác này đạt giá trị trung bình là 2.17, đứng vị trí thứ 2. 

·  Việc nắm bắt và theo dõi tình hình SV ngoại trú: công tác này chỉ đạt giá trị trung bình là 2.14, đứng vị trí thứ 3. 


Nhìn chung, kế hoạch quản lý được thực hiện khá tốt trên thực tế. Các công việc đã từng bước đi vào nề nếp, tuy nhiên không tránh khỏi những bất cập nảy sinh. 

2.3.4. Thực trạng kiểm tra đánh giá công tác sinh viên ngoại trú

Kiểm tra đánh giá là công đoạn cuối của quá trính quản lý. Thông qua kiểm tra đánh giá chúng ta thấy được những mặt mạnh cũng như những hạn chế cần khắc phục.

Tìm hiểu về thực trạng kiểm tra đánh giá việc thực hiện công tác SV ngoại trú, chúng tôi tiến hành thu thập ý kiến của 60 CB - GV nhà trường và 10 CB địa phương với thang điểm đánh giá: tốt (3 điểm); trung bình (2 điểm); chưa tốt (1 điểm) và thu được kết quả thể hiện tại bảng 2.13

Bảng 2.13:  Đánh giá mức độ thực hiện kiểm tra đánh giá 
công tác SV ngoại trú Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM.

	TT
	Nội dung
	Mức độ thực hiện
	Giá trị TB
	Thứ bậc

	
	
	Tốt 
	TB
	Chưa tốt
	
	

	1
	Kiểm tra thường kỳ SV ngoại trú 
	0
	48
	22
	1.69
	1

	2
	Kiểm tra đột xuất SV ngoại trú 
	0
	9
	61
	1.13
	5

	3
	Họp giao ban với chính quyền và công an địa phương 
	0
	12
	58
	1.17
	4

	4
	Sơ kết sau mỗi học kỳ về công tác SV ngoại trú 
	0
	14
	56
	1.20
	3


	TT
	Nội dung
	Mức độ thực hiện
	Giá trị TB
	Thứ bậc

	
	
	Tốt 
	TB
	Chưa tốt
	
	

	5
	Tổng kết cuối năm về công tác SV ngoại trú 
	0
	15
	55
	1.21
	2

	6
	Tổng kết thi đua, khen thưởng 
	0
	0
	70
	1.00
	6


Phân tích bảng 2.13 chúng ta thấy rằng:

·  Công tác kiểm tra đột xuất tình hình SV ngoại trú đạt giá trị trung bình rất thấp (1.13, đứng vị trí thứ 5). Kết quả này cho thấy một thực trạng là nhà trường chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra đột xuất tình hình SV ngoại trú. Nguyên nhân chủ yếu là lực lượng cán bộ mỏng trong khi SV ở không tập trung.

·  Nội dung họp giao ban với chính quyền địa phương và công an địa phương có đa số ý kiến cho là thực hiện chưa được tốt.

·  Công tác sơ kết, tổng kết về công tác SV ngoại trú: nội dung này được đánh giá tương đối trong các nội dung, đạt giá trị trung bình là 1.21 và 1.20.  Thực tế trong các báo cáo sơ kết và tổng kết về công tác SV của nhà trường đều có đánh giá về công tác SV ngoại trú. Tuy nhiên, công tác này chưa đạt được mức chuyên sâu, nhà trường chưa có dịp nào để tổng kết riêng về công tác SV ngoại trú.

·  Công tác thi đua, khen thưởng: nội dung này đạt giá trị trung bình rất thấp là 1.00, đứng vị trí thứ 6. Kết quả này cho thấy một thực tế là công tác thi đua, khen thưởng về công tác SV ngoại trú chưa được nhà trường chú trọng. Nhà trường chưa thực hiện được việc khen thưởng về công tác SV ngoại trú cho CB, GV và SV mà đó chỉ được coi là một trong những nhiệm vụ trong tổng kết thi đua, khen thưởng cuối năm.

2.4. Đánh giá chung về thực trạng quản lý công tác sinh viên ngoại trú Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
2.4.1. Những mặt mạnh và hạn chế
2.4.1.1.  Những mặt mạnh


- Được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy – Ban Giám Hiệu.


- Lãnh đạo nhà trường đã coi trọng công tác SV ngoại trú, công tác này đã được đưa vào nội dung của kế hoạch năm học và là nhiệm vụ chung của toàn trường. Ban Giám Hiệu đã có sự quan tâm và chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị chức năng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý SV ngoại trú ngay từ đầu năm học.


- Công tác phổ biến và quán triệt những quy định chung về SV ngoại trú được tiến hành thường xuyên và liên tục đến mọi CB, GV và SV của trường, Nhờ đó mà CB, GV của trường đặc biệt là những người tham gia trực tiếp vào công tác quản lý SV ngoại trú thấy được tầm quan trọng của công tác này nên ngày càng nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác của mình. 


- Công tác quản lý SV được thực hiện theo đúng quy chế. Đội ngũ làm công tác SV ngoại trú tuy không chuyên trách nhưng có kinh nghiệm và tâm huyết. Đảng ủy, Ban Giám Hiệu nhà trường rất quan tâm đến vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo, quan tâm đến việc đổi mới hoàn thiện cơ chế quản lý.


- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho SV đã được quan tâm, nhà trường đã tổ chức cho SV tham gia các hoạt động VH, VN, TD-TT và các hoạt động khác. 

2.4.1.2. Những mặt hạn chế


- Nhà trường tuy đã quan tâm đến công tác SV ngoại trú nhưng chưa xây dựng được quy định cụ thể, chưa có cơ chế thích hợp để khuyến khích động viên các lược lượng liên quan trong nhà trường tham gia tích cực vào công tác quản lý SV ngoại trú.


- Đội ngũ CB, GV có liên quan trực tiếp đến công tác SV ngoại trú như CB phòng QLHSSV phụ trách công tác SV ngoại trú, trợ lý khoa, giáo viên chủ nhiệm chưa thực sự tâm huyết và sâu sát với công tác SV ngoại trú, ngại đi đến chỗ trọ của SV đề nắm bắt tình hình, chủ yếu vẫn chỉ thông qua điện thoại và đội ngũ cán bộ lớp, Đoàn, Hội.


- Việc tổ chức thực hiện kế hoạch công tác SV ngoại trú của nhà trường chưa triệt để. Công đoạn kiểm tra đánh giá trong quy trình quản lý này còn bị buông lỏng, thiếu kịp thời.


- Nhà trường và chính quyền địa phương đã có sự phối hợp trong công tác SV ngoại trú nhưng sự phối hợp đó còn mang tính chất hình thức. 

2.4.2. Nguyên nhân của thực trạng


Những mặt mạnh và mặt hạn chế trong công tác SV ngoại trú của trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM là do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.

·  Nguyên nhân trước hết là do số lượng SV ngoại trú của trường lớn lại cư trú trên địa bàn không tập trung khiến cho công tác quản lý của nhà trường gặp nhiều khó khăn.

·  Nhà trường chưa có những đổi mới về công tác SV ngoại trú cho phù hợp với thực tế của sự phát triển không ngừng của nhà trường trong giai đoạn hiện nay. 

·  Việc xây dựng một cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác quản lý SV ngoại trú trong và ngoài nhà trường còn thiếu nền tảng chính sách, tài chính, cán bộ….. 

·  Một số chủ nhà trọ chưa quan tâm và không tích cực phối hợp với địa phương và nhà trường trong công tác quản lý SV.

·  Điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta còn nhiều biểu hiện tiêu cực với nhiều tệ nạn xã hội như trộm cắp, ma túy, mại dâm, cờ bạc … đã ảnh hưởng không nhỏ đến SV ngoại trú và đặc biệt hình thành lối sống mang tính cá nhân, ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống của SV làm cho công tác quản lý SV ngoại trú càng gặp khó khăn.

·  Quy định của Nhà nước về công tác SV ngoại trú còn thiếu và có nhiều điểm không phù hợp.

·  Công tác thi đua, khen thưởng chưa thực sự khuyến khích được SV phấn đấu trong học tập và rèn luyện, chưa động viên được các đơn vị và cá nhân làm tốt công tác quản lý SV ngoại trú.

·  Mặc dù lãnh đạo nhà trường đã có sự quan tâm; CB, GV trong trường thấy được tầm quan trọng của công tác SV ngoại trú nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ có nhận thức cho rằng công tác này là khó khăn không thể thực hiện được.


Những nguyên nhân cơ bản trên làm cho công tác SV ngoại trú của trường còn nhiều bất cập, đòi hỏi phải có những giải pháp mang tính đột phá để công tác SV ngoại trú của trường có những chuyển biến theo hướng đáp ứng mục tiêu và yêu cầu của công tác SV ngoại trú.

Tiểu kết chương 2


Việc quản lý công tác SV ngoại trú của trường CĐKT Lý Tự Trọng  Tp. HCM trong những năm qua đã đi vào nề nếp.  Nhà trường đã quan tâm và chú trọng đến công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý SV ngoại trú mặc dù không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Bộ máy quản lý công tác SV ngoại trú tuy chưa có kinh nghiệm lâu năm nhưng đã vận hành khá hiệu quả. Công tác kiểm tra, đánh giá tuy chưa thật sâu sát nhưng bước đầu cũng đạt được những kết quả nhất định. Thực trạng này cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về công tác SV ngoại trú của trường với những mặt mạnh cũng như mặt hạn chế, từ đó tìm ra các nguyên nhân của những hạn chế. Đây chính là cơ sở để chúng tôi đưa ra những đề xuất về một số giải pháp quản lý công tác SV ngoại trú ở chương 3 của luận văn.
Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.1. Các nguyên tắc đề xuất giải pháp 


Xuất phát từ lý luận của quá trình quản lý công tác SV ngoại trú, từ thực trạng việc quản lý công tác SV ngoại trú tại Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM hiện nay, đề tài đề ra một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác SV ngoại trú tại Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM. Khi xây dựng các giải pháp chúng tôi dựa vào các nguyên tắc sau:

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 


Trong Luật Giáo dục, điều 35 đã nêu rõ: ”Mục tiêu của giáo dục đào tạo đại học, cao đẳng là đào tạo người học có phẩm chất chính trị đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...”.  Do đó, các giải pháp đề xuất phải đảm bảo góp phần thực hiện được mục tiêu đã nêu.


Quản lý công tác SV ngoại trú đạt hiệu quả cao còn là mục tiêu của trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM nhằm phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo.

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 

Tính khoa học thể hiện ở quan điểm và tư duy hệ thống, tôn trọng quy luật khách quan, lý luận gắn với thực tiễn. Tính khoa học của các giải pháp đề xuất phải xuất phát từ tính quy luật của các quan hệ quản lý trong quá trình hoạt động của tổ chức bao gồm những quy luật về kinh tế, công nghệ, xã hội Những quy luật này nếu được các nhà quản lý nhận thức và vận dụng trong quá trình quản lý sẽ giúp họ đạt được kết quả như mong muốn. Ngược lại sẽ gánh chịu hậu quả khôn lường. Chỉ có nắm vững khoa học thì người quản lý mới vững vàng trong việc xác định mục tiêu, bước đi, nguyên tắc và phương pháp hoạt động trong tình hình hết sức phức tạp, đầy biến động của thực tiễn.

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 


Tính hiệu quả là nguyên tắc quan trọng trong việc xây dựng các giải pháp quản lý công tác SV ngoại trú của trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM.
Nguyên tắc này yêu cầu các giải pháp đề xuất phải đảm bảo đưa việc quản lý công tác SV ngoại trú của nhà trường đạt hiệu quả cao. Xuất phát từ nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả, các giải pháp đề xuất cần mang lại hiệu quả trong hoàn cảnh cụ thể và trong thời điểm nhất định.  

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 


Tính khả thi chính là khả năng áp dụng được trong thực tiễn. Vì vậy, các giải pháp đề xuất phải xuất phát từ điều kiện con người, cơ sở vật chất của nhà trường cũng như những đặc điểm kinh tế, xã hội...của địa phương. Không thể đưa ra những giải pháp không thể thực hiện được vì khi đó nó sẽ là những giải pháp không tưởng.


Yêu cầu về tính khả thi đòi hỏi các giải pháp đưa ra phải có khả năng trở thành hiện thực và đưa công tác SV ngoại trú của trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM đạt hiệu quả cao.

3.2. Các giải pháp quản lý nâng cao chất lượng công tác sinh viên ngoại trú trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

3.2.1. Nâng cao nhận thức về công tác sinh viên ngoại trú

3.2.1.1. Mục tiêu của giải pháp


Bồi dưỡng nhận thức của đội ngũ CB, GV cũng như của SV về công tác SV ngoại trú nhằm xác định tầm quan trọng của công tác SV ngoại trú trong nhà trường, đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ trong hoạt động của toàn trường. Mọi đối tượng có liên quan cần nắm vững văn bản, quy chế liên quan đến công tác SV ngoại trú.

3.2.1.2. Nội dung của giải pháp


Quán triệt các văn bản pháp quy về công tác SV ngoại trú cho toàn thể các đối tượng có liên quan. Phải làm cho mọi thành viên trong nhà trường, nhất là đối với SV ngoại trú hiểu rõ nội dung công tác SV ngoại trú, thấy được tầm quan trọng của công tác SV ngoại trú để từ đó tuân thủ các quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định cụ thể của nhà trường.

3.2.1.3. Cách tiến hành thực hiện giải pháp 


- Với sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu, Phòng QLHSSV quy tập toàn bộ các văn bản có liên quan đến công tác SV ngoại trú và triển khai đến các Phòng, Khoa chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm.


- Tuyên truyền về kế hoạch công tác SV ngoại trú đối với các đối tượng có liên quan như: SV, các đơn vị trong trường thông qua tuần sinh hoạt công dân, các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, các buổi họp đơn vị. 

- Vào đầu năm học, phải tổ chức tuyên truyền cho mọi CB, GV, SV trong trường về công tác SV nói chung và công tác SV ngoại trú nói riêng. 

- Đối với các chủ nhà trọ nhà trường cần cung cấp đầy đủ các văn bản có liên quan đến công tác quản lý SV ngoại trú. 

3.2.1.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

Để nâng cao nhận thức về công tác SV ngoại trú, trong quá trình thực hiện phải đảm bảo được các điều kiện sau:

Trước hết cần xây dựng được mạng lưới tuyên truyền bao gồm CB các Phòng, Khoa, Đoàn TN, Hội SV cũng như SV trong nhà trường.

Khi đã xây dựng được đội ngũ tuyên truyền thì vấn đề cần đặt ra là phải có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ tuyên truyền, nó phải đảm bảo được thực hiện liên tục, thường xuyên trong suốt năm học. 

Cần phải đảm bảo là có nguồn kinh phí để thực hiện đầu tư vào mạng lưới tuyên truyền. Để thực hiện được vấn đề này, Phòng QLHSSV cần phải có kế hoạch xây dựng quy trình theo từng tháng, từng quý và từng năm học, phải xác định được nguồn kinh phí và trình lãnh đạo các cấp xem xét để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo được yêu cầu kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Qua đó sẽ đánh giá được công tác tuyên truyền được thực hiện đến đâu ? việc nhận thức của các đối tượng đến mức nào ? có những vấn đề gì cần phải đề xuất bổ sung, điều chỉnh nhằm đạt được mục tiêu của giải pháp là nâng cao nhận thức về công tác SV ngoại trú.

3.2.2. Làm tốt việc xây dựng kế hoạch quản lý sinh viên ngoại trú

3.2.2.1. Mục tiêu của giải pháp


Bất cứ một tổ chức hay một đơn vị nào trong hoạt động của mình ở một lãnh vực nào đó, muốn thành công nhất thiết phải lập kế hoạch cụ thể để thực hiện. Đối với công tác SV ngoại trú cũng phải lập kế hoạch một cách cụ thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cũng như yêu cầu của công tác quản lý đặt ra nhằm đạt được mục tiêu phục vụ cho công tác đào tạo của nhà trường.


Kế hoạch quản lý SV ngoại trú của nhà trường cần phải được xây dựng cho từng học kỳ, năm học và chuẩn bị tiền đề cho việc xây dựng kế hoạch quản lý SV ngoại trú cho từng giai đoạn tương ứng với sự phát triển và điều kiện của nhà trường. Kế hoạch này sẽ là cơ sở để thực hiện công tác quản lý SV ngoại trú trên thực tế.

3.2.2.2. Nội dung của giải pháp


Trên cơ sở quy chế công tác HSSV ngoại trú của Bộ GD&ĐT ban hành và quy định cụ thể của nhà trường về công tác quản lý SV ngoại trú, phòng QLHSSV chủ trì biên soạn nội dung kế hoạch tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:


- Xây dựng cơ sở dữ liệu về SV ngoại trú. Dữ liệu này cần phải được cập nhật thường xuyên tùy tình hình biến động của SV (SV mới vào trường, tốt nghiệp, chuyển trường), bên cạnh đó công tác phân tích, xử lý dữ liệu cũng phải được chú trọng.


- Nêu cụ thể những công tác cần thực hiện về quản lý SV ngoại trú theo học kỳ, năm học.

3.2.2.3. Cách tiến hành thực hiện giải pháp



- Vào đầu năm học, Phòng QLHSSV rà soát số SV ngoại trú trong thời điểm lập kế hoạch và phân loại SV để có biện pháp quản lý phù hợp.


- Đối với những địa bàn có nhiều SV của trường thuê trọ, Phòng QLHSSV cử cán bộ xuống địa bàn tìm hiểu cụ thể về tình hình kinh tế – xã hội, an ninh trật tự có ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập của SV hay không?


- Hàng năm,  nhà trường có thể lập kế hoạch tổ chức 1-2 buổi giao lưu giữa SV ngoại trú với CB làm công tác quản lý SV ngoại trú của trường.


- Bên cạnh đó, nhà trường phải lập được kế hoạch giúp đỡ những SV ngoại trú có hoàn cảnh khó khăn phải tìm việc làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt, học tập. Nhưng phải khẳng định rằng, việc làm thêm không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và học tập của SV.


- Ngoài ra, trong kế hoạch quản lý SV ngoại trú phải tổng kết những mặt làm tốt và những tồn tại, khuyết điểm cũng như nguyên nhân trong công tác quản lý SV ngoại trú  của những năm trước để từ đó lập kế hoạch công tác SV ngoại trú một cách chi tiết, khả thi đáp ứng được yêu cầu của công tác SV ngoại trú.


- Sau khi soạn dự thảo kế hoạch quản lý SV ngoại trú, thông qua sự góp ý của các CB, GV, thành viên các đơn vị trong trường; bổ sung; sửa chữa và trình Hiệu trưởng xem xét và phê duyệt thì bản kế hoạch đó được xem là bản kế hoạch chính thức thực hiện trong nội bộ nhà trường.
3.2.2.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

Để làm tốt việc xây dựng kế hoạch quản lý SV ngoại trú, trong quá trình thực hiện phải đảm bảo được các điều kiện sau:

· Cần nâng cao trình độ nhận thức của CB làm công tác xây dựng kế hoạch quản lý SV ngoại trú. Đây là vấn đề tiên quyết cần phải thực hiện vì muốn xây dựng được một kế hoạch quản lý SV ngoại trú tốt, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường thì đòi hỏi phải có CB giỏi, chuyên sâu về công tác SV ngoại trú. Chính vì vậy việc nâng cao trình độ nhận thức của CB làm công tác xây dựng kế hoạch quản lý SV ngoại trú là rất cần thiết và đòi hỏi cần phải thực hiện liên tục, thường xuyên.

· Cần nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của CB làm công tác SV ngoại trú.

· Để đảm bảo được yêu cầu nâng cao trình độ nhận thức của CB làm công tác xây dựng kế hoạch quản lý SV ngoại trú cũng như trình độ ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý SV ngoại trú thì cần phải có kế hoạch cử CB đi học, bồi dưỡng nghiệp vụ … Muốn thực hiện được điều này thì cần phải có nguồn kinh phí để thực hiện.

3.2.3. Cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn quản lý công tác sinh viên ngoại trú

3.2.3.1. Mục tiêu của giải pháp


Công tác SV ngoại trú hiện nay là rất quan trọng, thông qua quản lý các hoạt động của SV để nắm bắt được thực tế sinh hoạt của các em, từ đó định hướng, tư vấn giúp các em khắc phục những khó khăn trong sinh hoạt và học tập, giúp các em không bị sa đà vào tệ nạn xã hội và lối sống tiêu cực.

Trên cơ sở quy chế công tác HSSV ngoại trú, trường CĐKT Lý Tự Trọng cần xây dựng những quy định cụ thể về việc quản lý SV ngoại trú, cơ cấu tổ chức nhân sự chuyên trách làm công tác quản lý cũng như quy định chức năng, nhiệm vụ, sự phối hợp của các đơn vị trong việc tham gia quản lý SV ngoại trú nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý công tác SV ngoại trú.

3.2.3.2. Nội dung của giải pháp


Trên cơ sở đặc điểm của nhà trường, cần phải xây dựng quy định cụ thể về biên chế CB, biên chế bộ máy quản lý SV ngoại trú, về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với từng đối tượng.  

3.2.3.3. Cách tiến hành thực hiện giải pháp


- Nhà trường lựa chọn những CB có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý SV nói chung, quản lý SV ngoại trú nói riêng và có am hiểu về pháp luật chịu trách nhiệm soạn thảo các quy định về công tác quản lý SV ngoại trú. Có thể thành lập tổ soạn thảo và nhiệm vụ của tổ soạn thảo sẽ kết thúc khi quy định về công tác quản lý SV ngoại trú được ban hành. 


- Bộ phận biên soạn dự thảo quy định về quản lý SV ngoại trú của trường phải nghiên cứu kỹ quy chế công tác HSSV ngoại trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, thảo luận để lựa chọn những điểm chính đưa vào quy định của nhà trường, kết hợp với đặc điểm cụ thể của nhà trường bổ sung vào quy định cho sát với thực tế, đảm bảo tính khả thi trong việc đạt được mục tiêu đề ra của nhà trường trong công tác quản lý SV ngoại trú.


- Tìm hiểu, nghiên cứu những đặc điểm tâm lý, tình hình kinh tế nói chung của các em SV ngoại trú, xu thế, sở thích của SV hiện nay khi sống ở các nhà trọ, ý thức tự giác học tập, rèn luyện, chấp hành các quy định của địa phương, pháp luật của nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh các qui định quản lý hành chánh, quan hệ với những người cùng ở trọ cũng như người dân địa phương tại nơi cư trú.


Ngoài ra có thể tham khảo về bố cục, nội dung..... quy định về quản lý SV ngoại trú của một số trường khác.


- Sau khi soạn thảo phải trình Hiệu trưởng xem xét cho ý kiến chỉ đạo sửa đổi, bổ sung hoặc tổ chức hội nghị lấy ý kiến thảo luận. Nghiên cứu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh nội dung và trình Hiệu trưởng ký quyết định ban hành và nó trở thành cơ sở pháp lý được thực hiện trong nội bộ nhà trường, những cá nhân tùy từng trường hợp cụ thể được giao nhiệm vụ có trách nhiệm phải thực hiện nghiêm chỉnh. 


- Sau khi quy định của nhà trường về quản lý SV ngoại trú được ban hành và đi vào thực hiện thì đơn vị chức năng phụ trách về công tác SV ngoại trú, cụ thể là Phòng QLHSSV cần lắng nghe sự phản hồi của toàn trường khi quy định được thực hiện, nếu có những điểm bất hợp lý, không khả thi thì báo cáo Hiệu trưởng để kịp thời sửa chữa.
3.2.3.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

Để làm tốt việc cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn quản lý công tác SV ngoại trú, trong quá trình thực hiện phải đảm bảo được các điều kiện sau:

- Cập nhật đầy đủ các văn bản mang tính pháp quy của Bộ GD&ĐT và các cấp lãnh đạo. Các văn bản này sẽ là kim chỉ nam để căn cứ vào đó nhà trường sẽ nghiên cứu xây dựng ra các văn bản hướng dẫn quản lý công tác SV ngoại trú phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của nhà trường. 

- Phải phù hợp với trình độ và nhận thức của mọi người, vì trong công tác SV ngoại trú có 2 đối tượng tham gia: những người làm công tác quản lý        ( Ban Giám Hiệu; CB Phòng, Khoa; GVCN ….) , người bị quản lý (SV). Do đó các văn bản được biên soạn ra phải thật rõ ràng, dễ hiểu để mọi người có thể hiểu rõ quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

- Có đủ nguồn lực về con người và kinh phí để thực hiện công tác biên soạn, in ấn các văn bản, biểu mẫu có liên quan đến công tác SV ngoại trú.

3.2.4. Tổ chức tốt công tác sinh viên ngoại trú

3.2.4.1. Mục tiêu của giải pháp

Phân phối và sắp xếp nguồn nhân lực theo những cách thức nhất định để đảm bảo việc thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra. Nó có vai trò hiện thực hóa các mục tiêu. 

3.2.4.2. Nội dung của giải pháp


Thông qua việc tổ chức bộ máy quản lý công tác SV ngoại trú, Ban Giám Hiệu xác định các cơ chế hoạt động, các mối quan hệ nhà trường cần liên kết để đảm bảo hoạt động quản lý SV ngoại trú đạt hiệu quả cao nhất.

3.2.4.3. Cách tiến hành thực hiện giải pháp
a) Thành lập bộ phận chuyên trách công tác sinh viên ngoại trú và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong việc quản lý sinh viên ngoại trú:


- Thành lập tổ công tác SV ngoại trú hoạt động mang tính độc lập tương đối, giúp Hiệu trưởng trong công tác SV ngoại trú. Tổ công tác này có nhân sự từ phòng QLHSSV (là đầu mối và có cán bộ chuyên trách), phòng Đào tạo, Đoàn TN, Hội SV, trợ lý các khoa, cán bộ lớp.


- Trong điều kiện xã hội hiện nay thì thuận lợi nhiều nhưng khó khăn cũng không ít. Vì vậy phải quản lý SV ngoại trú một cách thường xuyên, liên tục. Do vậy, phòng QLHSSV xin ý kiến Ban Giám Hiệu tổ chức Hội nghị chuyên đề quản lý SV ngoại trú ở 2 phạm vi sau:


+  Hội nghị chuyên đề quản lý SV ngoại trú trong nội bộ nhà trường.


+ Hội nghị chuyên đề quản lý SV ngoại trú giữa nhà trường và địa phương nơi SV của trường tạm trú.


Sau các hội nghị chuyên đề trên, khi các quy định về cơ chế phối hợp giữa các lực lượng được thực hiện, trong thực tế cần được tiến hành sơ kết sau mỗi học kỳ và tổng kết vào cuối năm học để đánh giá, bổ sung và hoàn thiện hơn.


- Bộ phận chuyên trách công tác SV ngoại trú dành thời gian đi xem xét, tìm hiểu các địa bàn có phòng trọ tốt, giá thuê hợp lý để giới thiệu cho SV thuê.

- Đối với những trường hợp phải thay đổi chổ ở, bộ phận chuyên trách công tác quản lý SV ngoại trú cần phải quan tâm tìm hiểu để có thể đưa ra những lời khuyên. Đồng thời, phải cập nhật ngay thông tin nơi ở mới.

b) Thành lập các tổ nhóm sinh viên ngoại trú tự quản:


- Trong các khu trọ có đông SV của trường tạm trú thì cử 1 em làm tổ trưởng chịu sự quản lý trực tiếp của CB phòng QLHSSV phụ trách công tác SV ngoại trú.


- Cung cấp đầy đủ các quy định, quy chế, số điện thoại ... cho tổ trưởng tổ tự quản.


- Hàng tháng tiến hành họp giao ban giữa CB phụ trách công tác SV ngoại trú với trợ lý các khoa, lớp trưởng, tổ trưởng tự quản. Thông qua đó, các tổ trưởng tự quản báo cáo tình hình sinh hoạt và học tập của SV ngoại trú nơi mình trọ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý SV ngoại trú giữa các tổ trưởng các khu vực. Đề xuất với nhà trường các biện pháp quản lý phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi khu nhà trọ. Đồng thời nếu có các trường hợp SV vi phạm quy định ngoại trú thì trợ lý các khoa và lớp trưởng sẽ nắm bắt và thông tin lại cho giáo viên chủ nhiệm để kịp thời điều chỉnh và xử lý SV vi phạm trong các giờ sinh hoạt lớp hàng tháng.


- Nếu có các tình huống bất thường, các tổ trưởng tự quản có thể kịp thời điện thoại báo cáo cho CB quản lý công tác SV ngoại trú mà không cần chờ đến giao ban hàng tháng.


-  Nhà trường nên ưu tiên cộng điểm rèn luyện cho đội ngũ tổ trưởng tự quản và ngoài việc khen thưởng hàng năm cho SV đạt thành tích học tập tốt cũng nên khen thưởng cho các tổ trưởng tự quản hoạt động tích cực nhằm động viên, khuyến khích các em thực hiện nhiệm vụ một cách nhiệt tình và có trách nhiệm.


c) Phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương nơi sinh viên cư trú:


- Ký cam kết thực hiện quy chế phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương.


- Đầu năm nhà trường mở hội nghị công tác SV ngoại trú giữa nhà trường và các lực lượng liên quan để bàn giải pháp và tạo cơ chế phối hợp trong công tác quản lý SV ngoại trú.


+ Về phía công an: thường xuyên kiểm tra việc đăng ký tạm trú của các chủ nhà trọ cho SV thuê, từ đó mới tăng cường ý thức trách nhiệm của các chủ nhà trọ trong việc kiểm soát tình trạng SV tự ý thay đổi chỗ ở không khai báo. Thông tin về nhà trường những trường hợp SV vi phạm nội quy nghiêm trọng để nhà trường kịp thời xử lý.

+ Về phía các chủ nhà trọ: đề nghị các chủ nhà trọ không chỉ dừng lại ở việc thu tiền trọ đầy đủ hàng tháng mà cần tăng cường ý thức trách nhiệm trong việc quản lý, đôn đốc,  nhắc nhở SV đến ở phải làm thủ tục đăng ký tạm trú. Cần lập danh sách SV trọ tại nhà mình, bao gồm: họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân của SV. Phối hợp chặt chẽ với tổ trưởng tự quản của SV trọ tại nhà mình để kịp thời phản ánh thông tin về tình hình SV. Tăng cường kiểm tra đột xuất  ban đêm việc sinh hoạt của SV phòng tránh các hoạt động không lành mạnh. Cần xây dựng nội quy riêng cho mỗi khu nhà trọ, CB quản lý cần phải dành thời gian đến thăm để tìm hiểu về SV sống tại nơi đó. Tham mưu cho địa phương phổ biến các quy định về khai báo tạm trú cho các gia đình có nhà cho thuê. Nhà trường cung cấp cho các chủ nhà trọ các văn bản có liên quan đến công tác quản lý SV ngoại trú và công tác khai báo tạm trú, tạm vắng của người ở trọ.


+ Về phía gia đình SV: những SV vi phạm nội quy ngoại trú nghiêm trọng, nhà trường cần gửi thông báo về ngay gia đình để kịp thời có sự phối hợp quản lý.

- Thiết lập được đường dây nóng giữa nhà trường với chính quyền địa phương (đặc biệt với công an khu vực) và với gia đình của SV để có sự phối hợp quản lý.

- Nếu có điều kiện, nhà trường in thành những tập tài liệu trong đó có phần quản lý SV ngoại trú bao gồm quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của nhà trường về công tác SV ngoại trú gửi cho các cơ quan có liên quan và gia đình SV để từ đó có cách khuyên bảo, giáo dục con em tuân thủ các quy định.
3.2.4.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

Tổ chức tốt công tác SV ngoại trú sẽ đảm bảo được yêu cầu, mục tiêu của công tác này. Nhưng để tổ chức tốt công tác SV ngoại trú thì trong quá trình thực hiện phải đảm bảo được các yêu cầu sau:

- Phải có quy trình, hệ thống tổ chức rõ ràng, có tính logic… để ai cũng có thể hiểu rõ được quyền hạn và trách nhiệm của từng cấp.


- Những đối tượng tham gia công tác SV ngoại trú cần có đầy đủ các văn bản hướng dẫn, biểu mẫu … về công tác SV ngoại trú. Từ đó có thể thực hiện được nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất và đạt được hiệu quả cao nhất.


- Có văn bản quy định cụ thể cơ chế ưu tiên cho từng đối tượng tham gia công tác SV ngoại trú như chế độ khen thưởng phù hợp đối với CB cũng như SV tham gia công tác đạt thành tích xuất sắc hoặc trong công tác phối hợp với các lực lượng bên ngoài nhà trường cần có chế độ phụ cấp thêm cho những người tham gia.


- Có mối quan hệ tốt giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường làm công tác quản lý nhằm tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ  khi thực hiện nhiệm vụ. Từ đó có thể thu thập, nắm bắt kịp thời những thông tin có liên quan đến công tác SV ngoại trú. 


- Có sự kiểm tra, đánh giá. Sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm

3.2.5. Chỉ đạo hiệu quả công tác sinh viên ngoại trú

3.2.5.1. Mục tiêu của giải pháp


Điều hành và hướng dẫn mọi hoạt động của công tác SV ngoại trú nhằm đạt được các mục tiêu có chất lượng và hiệu quả. 
3.2.5.2. Nội dung của giải pháp


Là quá trình tác động và ảnh hưởng của chủ thể quản lý với những người khác nhằm biến những yêu cầu chung của công tác SV ngoại trú thành nhu cầu chung của CB, GV và các đơn vị trực thuộc, trên cơ sở đó mọi người tích cực, tự giác và mang hết khả năng để làm việc.

3.2.5.3 Cách tiến hành thực hiện giải pháp


- Hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ quản lý nhưng phải đảm bảo phù hợp, thiết thực và cụ thể với khả năng và trình độ của từng thành viên trong nhà trường.


- Thường xuyên đôn đốc, động viên và kích thích: Đảng ủy, Ban Giám Hiệu cần có những tác động cần thiết đến đối tượng  để biến các yêu cầu của tập thể thành nhu cầu hoạt động của từng người, để mỗi cá nhân thể hiện được hết khả năng và công sức của mình cho việc thực hiện các mục tiêu chung.


- Giám sát và sửa chữa: Đảng ủy, Ban Giám Hiệu cần theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới, khi thấy có sự sai lệch, lúng túng thì giúp sửa chữa hoặc hỗ trợ mọi đối tượng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.


- Thúc đẩy các hoạt động phát triển: Đảng ủy, Ban Giám Hiệu tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thiết bị cũng như các điều kiện khác nhằm giúp cho các đối tượng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3.2.5.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

Để việc chỉ đạo công tác SV ngoại trú đạt hiệu quả, trong quá trình thực hiện phải đảm bảo được các điều kiện sau:

Nhà trường, đứng đầu là Hiệu trưởng phải giữ vai trò chủ đạo trong công tác này. Cụ thể:

+ Làm cho mọi thành viên trong nhà trường có nhận thức sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác SV ngoại trú. 

+ Tổ chức một đội ngũ CB-GV có khả năng tham gia việc quản lý công tác SV ngoại trú.

+ Xây dựng nề nếp và kế hoạch hoạt động của bộ máy quản lý công tác SV ngoại trú.

3.2.6. Làm tốt kiểm tra, đánh giá công tác sinh viên ngoại trú

3.2.6.1. Mục tiêu của giải pháp


Việc kiểm tra, đánh giá công tác quản lý SV ngoại trú nhằm đôn đốc các CB, GV, các đơn vị trực thuộc trong nhà trường thực hiện tốt công tác SV ngoại trú, kịp thời phát hiện những sai lệch phát sinh trong quá trình thực hiện công tác này, từ đó có những biện pháp khắc phục nhanh chóng. Qua kiểm tra, đánh giá thấy được những điểm tốt cần phát huy, những tồn tại cần khắc phục làm cơ sở để lập kế hoạch, tìm ra giải pháp mới trong việc quản lý công tác SV ngoại trú những năm tiếp theo.

3.2.6.2. Nội dung của giải pháp 


Dựa vào quy chế công tác SV ngoại trú của Bộ GD&ĐT ban hành và quy định của nhà trường; kế hoạch quản lý đã được Hiệu trưởng phê duyệt, Phòng QLHSSV theo dõi kết quả thực hiện và báo cáo Hiệu trưởng xin ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong điều kiện ngoại cảnh có những vụ việc phức tạp xảy ra có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác SV ngoại trú.

3.2.6.3. Cách tiến hành thực hiện giải pháp 


- Cán bộ làm công tác quản lý SV ngoại trú cần nắm bắt tình hình thực hiện nội qui của SV ngoại trú tại công an phường, công an khu vực, chủ nhà trọ mỗi tháng 1 lần (trừ nghỉ hè)


- Mỗi SV ở các khu nhà trọ phải được kiểm tra ít nhất 1 lần/1 học kỳ.


- Phòng QLHSSV phối hợp với trợ lý khoa, giáo viên chủ nhiệm, Đoàn TN, Hội SV và công an phường, công an khu vực tiến hành tổng kiểm tra SV ngoại trú thường kỳ mỗi học kỳ 1 lần hoặc đột xuất nhằm xử lý kịp thời các vi phạm, lựa chọn những SV tiêu biểu học tập tốt, thực hiện tốt các quy định đối với SV ngoại trú để đề nghị nhà trường động viên khen thưởng. 


- Phân công CB chuyên trách về công tác SV ngoại trú của trường và tại các khoa để nắm bắt tình hình của SV theo từng khu vực được phân công theo kế hoạch từng tháng và học kỳ. Đồng thời nộp báo cáo về Phòng QLHSSV vào ngày 28 hàng tháng.


- Tổ chức giao ban về công tác quản lý SV ngoại trú mỗi học kỳ 1 lần, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác SV ngoại trú với sự tham gia giữa nhà trường và đại diện của địa phương để lắng nghe ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự.

3.2.6.4. Điều kiện thực hiện giải pháp.

Việc kiểm tra, đánh giá công tác SV ngoại trú có liên quan đến nhiều cấp từ Phòng, Khoa đến giáo viên chủ nhiệm, đồng thời cũng liên quan đến lực lượng bên ngoài nhà trường như công an, chính quyền địa phương, chủ nhà trọ …. Khi thực hiện công tác này phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Do địa điểm SV cư trú không tập trung chỉ một vài chỗ mà phân tán trên một địa bàn rộng nên cần phải có đủ nguồn lực về con người và kinh phí để có thể thực hiện tốt việc kiểm tra.

- Có quy chế phối hợp giữa nhà trường và địa phương về công tác quản lý SV ngoại trú:

+ Để nhà trường có thể nắm bắt kịp thời những phản ánh của địa phương về các sai phạm của SV và cùng nhau giải quyết. 

+ Giúp cho CB làm công tác SV ngoại trú có thêm thuận lợi khi cần liên hệ để tìm hiểu và kiểm tra tình hình của SV.
3.3. Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp đề xuất.



Qua nghiên cứu cơ sở lý luận và phân tích thực trạng công tác SV ngoại trú trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM, chúng tôi đưa ra 6 giải pháp quản lý cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác SV ngoại trú của nhà trường. Tuy nhiên, do thời gian nghiên cứu có hạn, chưa có điều kiện thực nghiệm nên chúng tôi tiến hành lấy ý kiến đánh giá về mức độ cần thiết và khả thi của các giải pháp của 70 đối tượng thuộc 2 nhóm: 

* Đối với CB quản lý: là những CB chủ chốt từ Ban Giám Hiệu đến các trưởng, phó khoa, phòng chức năng có kinh nghiệm và thâm niên trong việc quản lý công tác SV ngoại trú.

* Đối với GV: là những GV là giáo viên chủ nhiệm lâu năm ở các khoa. 

3.3.1.
Về tính cần thiết của các giải pháp 


Chúng tôi tiến hành điều tra về tính cần thiết của các giải pháp theo phương pháp thang 5 bậc của Likert với thang điểm đánh giá như sau: rất cần thiết (5 điểm), cần thiết (4 điểm), ít cần thiết (3 điểm), không cần thiết (2 điểm), không trả lời (1 điểm). Kết quả được ghi nhận tại bảng 3.1 

Bảng 3.1:   Kết quả đánh giá mức độ cần thiết của các giải pháp đề xuất

	TT
	Nội dung giải pháp 
	Mức độ cần thiết %
	Giá trị 

TB
	Thứ bậc

	
	
	Rất  cần thiết
	Cần thiết
	Ít  cần thiết
	Không cần thiết
	Không trả  lời
	
	

	1
	Nâng cao nhận thức về công tác SV ngoại trú
	37
	15
	18
	0
	0
	4.27
	2

	2
	Làm tốt  việc xây dựng kế hoạch quản lý SV ngoại trú
	36
	16
	18
	0
	0
	4.26
	3

	3
	Cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn quản lý công tác SV ngoại trú.
	32
	18
	20
	0
	0
	4.17
	5

	4
	Tổ chức tốt công tác SV ngoại trú
	30
	25
	15
	0
	0
	4.21
	4

	5
	Chỉ đạo hiệu quả công tác SV ngoại trú
	46
	12
	21
	0
	0
	4.87
	1

	6
	Làm tốt kiểm tra, đánh giá công tác SV ngoại trú
	17
	20
	29
	0
	0
	3.60
	6


Kết quả ở bảng 3.1 cho thấy, các giải pháp đề xuất đều được đánh giá là cần thiết. Giá trị trung bình của các giải pháp tương đối cao từ  3.71 đến 4.87, trong đó:

- Giải pháp chỉ đạo hiệu quả công tác SV ngoại trú được đánh giá là cần thiết nhất với giá trị trung bình là 4.87, đứng vị trí thứ 1. Điều này đúng với nhận định là trong các chức năng của quản lý thì chức năng chỉ đạo là một chức năng quản lý quan trọng và cần thiết cho việc hiện thực hóa các mục tiêu. 

- Giải pháp nâng cao nhận thức về công tác SV ngoại trú cũng đạt được giá trị trung bình cao là 4.27, đứng vị trí thứ 2. Điều này cho thấy mọi người đều nhận thấy là chỉ khi có sự nhận thức đầy đủ và đúng đắn thì hành động mới đạt hiệu quả cao. 

- Các giải pháp làm tốt xây dựng kế hoạch quản lý SV ngoại trú; cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn quản lý công tác SV ngoại trú; tổ chức tốt công tác SV ngoại trú; làm tốt kiểm tra, đánh giá công tác SV ngoại trú cũng đạt được giá trị trung bình lần lượt là 4.26; 4.21; 4.17 và 3.60.

3.3.2. Về tính khả thi của các giải pháp 


Chúng tôi tiến hành điều tra về tính khả thi của các giải pháp theo phương pháp thang 5 bậc của Likert với thang điểm đánh giá như sau: rất khả thi (5 điểm), khả thi (4 điểm), ít khả thi (3 điểm), không khả thi (2 điểm), không trả lời (1 điểm). Kết quả được ghi nhận tại bảng 3.2 

Bảng 3.2:   Kết quả đánh giá mức độ khả thi của các giải pháp đề xuất

	TT
	Nội dung giải pháp 
	Mức độ khả thi %
	Giá trị 

TB
	Thứ bậc

	
	
	Rất  khả thi
	Khả thi
	Ít  khả thi
	Không khả thi
	Không trả  lời
	
	

	1
	Nâng cao nhận thức về công tác SV ngoại trú
	30
	22
	18
	0
	0
	4,17
	4

	2
	Làm tốt việc xây dựng kế hoạch quản lý SV ngoại trú
	37
	18
	15
	0
	0
	4,31
	2

	3
	Cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn quản lý công tác SV ngoại trú.
	36
	18
	16
	0
	0
	4,29
	3

	4
	Tổ chức tốt công tác SV ngoại trú
	21
	31
	18
	0
	0
	4,04
	5

	5
	Chỉ đạo hiệu quả công tác SV ngoại trú
	48
	15
	7
	0
	0
	4,59
	1

	6
	Làm tốt kiểm tra, đánh giá công tác SV ngoại trú
	12
	15
	43
	0
	0
	3,56
	6


Kết quả ở bảng 3.2 cho thấy, các giải pháp đề xuất đều được đánh giá là có tính khả thi cao. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến còn e ngại, phân vân.

· Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức về công tác SV ngoại trú. 


Hầu hết  các ý kiến đều cho rằng giải pháp này có tính khả thi (với 18 ý kiến cho là ít khả thi, đạt tỷ lệ 25.7 %; 22 ý kiến cho là khả thi, đạt tỷ lệ 31.4 % và 30 ý kiến cho là rất khả thi, đạt tỷ lệ 42.9 %). Kết quả chung đạt giá trị trung bình là 4.17, đứng vị trí thứ 4. 

· Giải pháp 2: Làm tốt việc xây dựng kế hoạch quản lý SV ngoại trú.  


Hầu hết  các ý kiến đều cho rằng giải pháp này có tính khả thi (với 15 ý kiến cho là ít khả thi, đạt tỷ lệ 21.4 %; 18 ý kiến cho là khả thi, đạt tỷ lệ 25.7 % và 37 ý kiến cho là rất khả thi, đạt tỷ lệ 52.9 %). Kết quả chung đạt giá trị trung bình là 4.31, đứng vị trí thứ 2.

· Giải pháp 3: Cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn quản lý công tác SV ngoại trú. 


Hầu hết  các ý kiến đều cho rằng giải pháp này có tính khả thi (với 16 ý kiến cho là ít khả thi, đạt tỷ lệ 22.9 %; 18 ý kiến cho là khả thi, đạt tỷ lệ 25.7 % và 36 ý kiến cho là rất khả thi, đạt tỷ lệ 51.4 %). Kết quả chung đạt giá trị trung bình là 4.29, đứng vị trí thứ 3. 

· Giải pháp 4: Tổ chức tốt công tác SV ngoại trú. 


Hầu hết  các ý kiến đều cho rằng giải pháp này có tính khả thi (với 18 ý kiến cho là ít khả thi, đạt tỷ lệ 25.7 %; 31 ý kiến cho là khả thi, đạt tỷ lệ 44.9 % và 21 ý kiến cho là rất khả thi, đạt tỷ lệ 30 %). Kết quả chung đạt giá trị trung bình là 4.04, đứng vị trí thứ 5. 

· Giải pháp 5: Chỉ đạo hiệu quả công tác SV ngoại trú. 


Hầu hết các ý kiến đều cho rằng giải pháp này có tính khả thi (với 7 ý kiến cho là ít khả thi, đạt tỷ lệ 10 %; 15 ý kiến cho là khả thi, đạt tỷ lệ 21.4 % và 48 ý kiến cho là rất khả thi, đạt tỷ lệ 68.6 %). Kết quả chung đạt giá trị trung bình là 4.59, đứng vị trí thứ 1. 

· Giải pháp 6: Làm tốt kiểm tra, đánh giá công tác SV ngoại trú. 


Hầu hết các ý kiến đều cho rằng giải pháp này có tính khả thi (với 43 ý kiến cho là ít khả thi, đạt tỷ lệ 61.4 %; 15 ý kiến cho là khả thi, đạt tỷ lệ 21.4 % và 12 ý kiến cho là rất khả thi, đạt tỷ lệ 17.1 %).  Kết quả chung đạt giá trị trung bình là 3.56, đứng vị trí thứ 6. 

3.3.3. Về sự tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp


Xem xét về sự tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp, chúng tôi có kết quả thể hiện ở bảng 3.3

Bảng 3.3:  Kết quả khảo sát về sự tương quan giữa tính cần thiết

và tính khả thi của các giải pháp

	TT
	Nội dung giải pháp
	Tính 

cần thiết 
	Tính 

khả thi 
	Hiệu số 

thứ bậc

	
	
	Giá trị TB 
	Thứ bậc 
	Giá trị TB 
	Thứ bậc 
	d
	d2

	1
	Nâng cao nhận thức về công tác SV ngoại trú
	4,27
	2
	4,17
	4
	- 2
	4

	2
	Làm tốt việc xây dựng kế hoạch quản lý SV ngoại trú
	4,26
	3
	4,31
	2
	1
	1

	3
	Cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn quản lý công tác SV ngoại trú.
	4,17
	5
	4,29
	3
	2
	4

	4
	Tổ chức tốt công tác SV ngoại trú
	4,21
	4
	4,04
	5
	- 1
	1

	5
	Chỉ đạo hiệu quả công tác SV ngoại trú
	4,87
	1
	4,59
	1
	0
	0

	6
	Làm tốt kiểm tra, đánh giá công tác SV ngoại trú
	3,60
	6
	3,56
	6
	0
	0



Chúng tôi sử dụng hệ số tương quan thứ bậc Spearman để tính toán theo công thức:

	                                                  R = 1-
	    6 ( d2 

	
	n ( n2 – 1 )



Trong đó: 

· d là hiệu số thứ bậc giữa tính cần thiết và tính khả thi.

· n là số giải pháp đề xuất.

· R (rô) là hệ số tương quan.

Qua tính toán ta có kết quả: R = 0,71

Với hệ số tương quan thứ bậc Spearman R = 0,71 cho phép ta rút ra kết luận giữa tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp quản lý công tác SV ngoại trú là tương quan thuận và chặt chẽ, tức là có sự phù hợp cao giữa tính cần thiết và tính khả thi ở các giải pháp. Các giải pháp quản lý cần thiết ở mức độ nào thì tính khả thi cũng tương ứng và các ý kiến đánh giá là hoàn toàn phù hợp.

Như vậy, qua khảo sát cho thấy các giải pháp đưa ra đều có tính cần thiết và tính khả thi rất cao mặc dù không tránh khỏi những băn khoăn, e ngại ở một số giải pháp. 

Tiểu kết chương 3


Với việc đề xuất 6 giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác SV ngoại trú trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM và việc khảo nghiệm sự cần thiết và tính khả thi của các giải pháp đã cho thấy rằng việc nâng cao chất lượng công tác SV ngoại trú nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của nhà trường là cần thiết. Qua đó đã bước đầu khẳng định tính cần thiết và tính đúng đắn của hệ thống các giải pháp mà chúng tôi đưa ra nếu được áp dụng một cách đồng bộ và khoa học trong thời gian tới. Chúng tôi hy vọng rằng những giải pháp này sẽ góp phần tích cực vào việc quản lý công tác SV ngoại trú của nhà trường.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận 

Quản lý SV ngoại trú là vấn đề khó khăn, phức tạp và cũng là vấn đề đang được dư luận quan tâm. Việc tăng cường quản lý công tác SV ngoại trú sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện được mục tiêu của giáo dục đào tạo ĐH, CĐ - là đào tạo người học có phẩm chất chính trị đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...  

Trong chương 1 chúng tôi đã làm rõ cơ sở lý luận có liên quan đến đề tài như các khái niệm về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, công tác SV, công tác SV ngoại trú, chất lượng công tác SV ngoại trú, đánh giá chất lượng công tác SV ngoại trú ...

Trong chương 2 chúng tôi đã đánh giá về thực trạng quản lý công tác SV ngoại trú của trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM. Từ đó phát hiện kịp thời những bất cập như: lực lượng tham gia trực tiếp vào công tác quản lý SV ngoại trú còn mỏng và chưa thực sự có trách nhiệm và tích cực, chưa phát huy được trách nhiệm của các lực lượng ngoài trường có liên quan đến công tác SV ngoại trú .....

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý công tác sinh viên ngoại trú của trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM, chúng tôi đã đề xuất được 6 giải pháp quản  lý nâng cao chất lượng công tác SV ngoại trú. Đó là:

-    Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức về công tác sinh viên ngoại trú.

-   
Giải pháp 2: Làm tốt việc xây dựng kế hoạch quản lý SV ngoại trú.

-   
Giải pháp 3: Cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn quản lý công tác SV ngoại trú.

-
Giải pháp 4: Tổ chức tốt công tác SV ngoại trú.

· Giải pháp 5: Chỉ đạo hiệu quả công tác SV ngoại trú.

· Giải pháp 6: Làm tốt kiểm tra, đánh giá công tác SV ngoại trú 


Chúng tôi đã tiến hành thăm dò ý kiến của các cán bộ quản lý về tính cần thiết và khả thi của các giải pháp được đề xuất. Kết quả cho thấy đây là 6 giải pháp mang tính hệ thống và đồng bộ theo quy trình quản lý giáo dục với tính cần thiết và khả thi cao.

Với những khó khăn khách quan và chủ quan nên đề tài còn có những hạn chế và khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để đề tài hoàn thiện hơn và có giá trị thực tiễn trong công tác SV ngoại trú của các trường đại học, cao đẳng nói chung và trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM nói riêng.

2. Kiến nghị.

2.1.  Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Quy chế công tác SV ngoại trú được ban hành từ tháng 10/2009 đến nay tình hình đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh đó, qua thực tế áp dụng đã bộc lộ nhiều điểm không hợp lý, vì vậy Bộ cần có sự tập hợp ý kiến từ thực tế triển khai quy chế tại các cơ sở giáo dục trong cả nước. Từ đó rút ra kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung để quy chế công tác SV ngoại trú ngày một hoàn thiện hơn.

2.2.  Đối với Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh 
Công tác SV ngoại trú là công tác mang tính liên ngành nên cần có sự phối hợp chặt chẽ với địa phương. Do vậy, Ủy ban Nhân dân Tp. HCM cần tạo cơ chế thuận lợi cho sự phối hợp này. Đồng thời sớm có kế hoạch đầu tư và huy động vốn để triển khai việc xây dựng ký túc xá cho trường CĐKT Lý Tự Trọng theo dự án đã đề xuất và cần xem xét, ban hành quy định về loại hình kinh doanh nhà cho SV thuê nhằm lập lại trật tự trong lĩnh vực này.

2.3.  Đối với Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh:

· Để các giải pháp quản lý công tác SV ngoại trú của trường phát huy tác dụng, điều cơ bản là phải có bộ máy quản lý hoàn chỉnh. Mong rằng Ban Giám Hiệu nhà trường sớm có quyết định về biên chế cán bộ chuyên trách để xây dựng một bộ máy quản lý hoàn thiện và đạt hiệu quả cao.

· Công tác SV ngoại trú là công việc đòi hỏi những CB thực hiện phải đầu tư cả tâm, tài và thời gian. Vì vậy, đề nghị nhà trường cần có chế độ chính sách thích đáng đối với những CB làm công tác này.

· Nhà trường cần thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng làm công tác SV ngoại trú. Thường xuyên tổ chức đi học tập kinh nghiệm mô hình quản lý SV ngoại trú ở các trường đại học, cao đẳng trong khu vực.

· Để việc quản lý công tác SV ngoại trú đạt kết quả mong muốn, chúng tôi nhận thấy rằng cần phải có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn nữa của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu; sự phối hợp nhịp nhàng giữa Phòng QLHSSV với các phòng ban chức năng, các khoa chuyên môn và các đơn vị khác trong toàn trường.

2.4. Đối với chính quyền địa phương:


Để việc quản lý công tác SV ngoại trú thực sự đạt kết quả tốt cũng cần có sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương như công an khu vực, tổ trưởng dân phố, chủ các nhà trọ ... trong việc xây dựng chi tiết các quy định liên quan đến công tác SV ngoại trú. Cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và có thông tin 2 chiều giữa nhà trường và chính quyền địa phương.
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1:  Phiếu trưng cầu ý kiến sinh viên  

Câu 1:  Bạn vui lòng cho biết lý do thi vào trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng. Hãy đánh dấu (X) vào ô lựa chọn.


1. Do phù hợp với năng lực và sở thích cá nhân




2. Do học phí thấp 




3. Do định hướng và bắt buộc của gia đình


4. Do dễ tìm việc làm khi ra trường


5. Lý do khác (yêu cầu ghi cụ thể) ……………………………

               ………………………………………………………………

               ………………………………………………………………

               ………………………………………………………………



Câu 2:  Bạn vui lòng cho biết những thuận lợi trong điều kiện ở ngoại trú. Hãy đánh dấu (X) vào ô lựa chọn.

1. Có môi trường yên tĩnh để học tập 




2. Điều kiện sinh hoạt tốt 






3. Được tự do thoải mái 


4. Được ở một mình hoặc ở với người mình thích 


5. Những thuận lợi khác (yêu cầu ghi cụ thể) ………………              

               ……………………………………………………………

               ……………………………………………………………

Câu 3:  Bạn vui lòng cho biết những khó khăn trong điều kiện ở ngoại trú. Hãy đánh dấu (X) vào ô lựa chọn.

1. An ninh trật tự không tốt 




2. Điều kiện sinh hoạt thấp






3. Dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội 


4. Thường xuyên phải thay đổi nơi ở


5. Chi  phí sinh hoạt cao 


6. Những khó khăn khác (yêu cầu ghi cụ thể) ………………           

               ……………………………………………………………

Câu 4:  Bạn đã dành thời gian ngoài giờ học chính khóa để tham gia các hoạt động khác như thế nào ? Hãy đánh dấu (X) vào ô lựa chọn.

	TT
	Nội dung các hoạt động 
	Thời gian 

	
	
	Nhiều 
	Vừa phải 
	Ít

	1
	Tự học tập và nghiên cứu
	
	
	

	2
	Xem phim, tivi, đọc truyện …
	
	
	

	3
	Giao lưu với bạn bè , tham quan, du lịch
	
	
	

	4
	Làm thêm để tăng thu nhập
	
	
	

	5
	Hoạt động VH-VN-TDTT
	
	
	

	6
	Làm công tác xã hội, từ thiện
	
	
	

	7
	Lao động giúp đỡ gia đình
	
	
	

	8
	Không tham gia hoạt động nào
	
	
	


Câu 5:  Bạn vui lòng cho biết bản thân có suy nghĩ gì về mức độ cần thiết của công tác SV ngoại trú. Hãy đánh dấu (X) vào ô lựa chọn.


1. Rất cần thiết 




2. Cần thiết

3. Ít cần thiết


4. Không cần thiết

Xin chân thành cám ơn.

Phụ lục 2:  Phiếu trưng cầu ý kiến cán bộ địa phương về mức độ cần thiết đối với công tác SV ngoại trú.  

Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết bản thân có suy nghĩ gì về mức độ cần thiết đối với công tác SV ngoại trú. Hãy đánh dấu (X) vào ô lựa chọn.


1. Rất cần thiết 




2. Cần thiết                   

3. Ít cần thiết


4. Không cần thiết

Xin chân thành cám ơn.

Phụ lục 3:  Phiếu trưng cầu ý kiến cán bộ quản lý nhà trường về mức độ cần thiết và việc thực hiện các nội dung của công tác SV ngoại trú.  
Câu 1:
Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết bản thân có suy nghĩ gì về mức độ cần thiết đối với công tác SV ngoại trú. Hãy đánh dấu (X) vào ô lựa chọn.


1. Rất cần thiết 




2. Cần thiết                   

3. Ít cần thiết


4. Không cần thiết

Câu 2:

Để đánh giá “Mức độ thực hiện” các nội dung của công tác SV ngoại trú. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (X) vào ô lựa chọn.

	TT
	NỘI DUNG
	MỨC ĐỘ 

THỰC HIỆN

	
	
	Tốt 
	Trung Bình 
	Chưa tốt 

	1
	Lập kế hoạch quản lý SV ngoại trú 
	
	
	

	2
	Tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý SV ngoại trú 
	
	
	

	3
	Ban hành các quy định cụ thể của nhà trường về công tác quản lý SV ngoại trú 
	
	
	

	4
	Tổ chức bộ máy quản lý SV ngoại trú 
	
	
	

	5
	Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác SV ngoại trú 
	
	
	


Câu 3:

Để đánh giá “Mức độ thực hiện” công tác lập kế hoạch quản lý SV ngoại trú. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (X) vào ô lựa chọn.

	TT
	NỘI DUNG
	MỨC ĐỘ 

THỰC HIỆN

	
	
	Tốt 
	Trung Bình 
	Chưa tốt 

	1
	Xây dựng được kế hoạch quản lý theo giai đoạn  
	
	
	

	2
	Xây dựng được kế hoạch quản lý theo năm học  
	
	
	

	3
	Xây dựng được kế hoạch quản lý theo học kỳ  
	
	
	

	4
	Xây dựng được kế hoạch quản lý rõ ràng, cụ thể  
	
	
	

	5
	Xây dựng được kế hoạch quản lý sát với tình hình thực tế  
	
	
	

	6
	Xây dựng được kế hoạch quản lý đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu của công tác SV ngoại trú   
	
	
	


Câu 4:

Để đánh giá “Mức độ thực hiện” công tác tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý SV ngoại trú. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (X) vào ô lựa chọn.

	TT
	NỘI DUNG
	MỨC ĐỘ 

THỰC HIỆN

	
	
	Tốt 
	Trung Bình 
	Chưa tốt 

	1
	Công tác tuyên truyền, phổ biến  
	
	
	

	2
	Đăng ký kê khai nơi ở tạm trú  
	
	
	

	3
	Việc nắm bắt và theo dõi tình hình SV ngoại trú 
	
	
	


Câu 5:

Để đánh giá “Mức độ thực hiện” việc xây dựng bộ máy quản lý công tác SV ngoại trú. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (X) vào ô lựa chọn.

1. Không có phòng, ban, cán bộ chuyên trách

    làm công tác SV ngoại trú  

                                


2. Có bộ phận và cán bộ chuyên trách làm công tác


    SV ngoại trú nhưng ghép với các phòng , ban khác                  

3. Có phòng, ban độc lập với số lượng và chất lượng

    cán bộ đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ 

Câu 6:

Để đánh giá “Mức độ thực hiện” công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác quản lý SV ngoại trú. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (X) vào ô lựa chọn.

	TT
	NỘI DUNG
	MỨC ĐỘ 

THỰC HIỆN

	
	
	Tốt 
	Trung Bình 
	Chưa tốt 

	1
	Kiểm tra thường kỳ SV ngoại trú  
	
	
	

	2
	Kiểm tra đột xuất SV ngoại trú  
	
	
	

	3
	Họp giao ban với chính quyền và công an địa phương
	
	
	

	4
	Sơ kết sau mỗi học kỳ về công tác SV ngoại trú
	
	
	

	5
	Tổng kết cuối năm về công tác SV ngoại trú
	
	
	

	6
	Tổng kết thi đua, khen thưởng
	
	
	


Xin chân thành cám ơn.

Phụ lục 4: 
Phiếu trưng cầu ý kiến cán bộ quản lý nhà trường về tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp quản lý công tác SV ngoại trú.  

Để đánh giá “Tính cần thiết” và “Tính khả thi” của các giải pháp quản lý công tác SV ngoại trú. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (X) vào ô lựa chọn.

	TT
	Nội dung giải pháp 
	Mức độ cần thiết  
	Mức độ khả thi

	
	
	Rất  cần  thiết
	Cần thiết
	Ít  cần thiết
	Không cần thiết
	Rất  khả thi
	Khả thi
	Ít 

 khả thi
	Không khả thi

	1
	Nâng cao nhận thức về công tác SV ngoại trú
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Làm tốt việc xây dựng kế hoạch quản lý SV ngoại trú 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn quản lý công tác SV ngoại trú.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tổ chức tốt công tác SV ngoại trú
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Chỉ đạo hiệu quả công tác SV ngoại trú
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Làm tốt kiểm tra, đánh giá công tác SV ngoại trú
	
	
	
	
	
	
	
	


Xin chân thành cám ơn.
